
 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 

  

 

 

  

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
của dự án 

ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT 

 VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO 

  

  

  

  

 

 

Ninh Bình, tháng 5 năm 2023 



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 

  

  

  

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
của dự án 

ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT 

 VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO 

 CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
 

  

  

 

 

 

 

Ninh Bình, tháng 5 năm 2023 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam                                                                     i 

MỤC LỤC 

MỤC LỤC .................................................................................................................... i 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT............................................ iii 

DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................................... iv 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ...................................................................................... v 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ........................................ 6 

1.1. Tên chủ cơ sở...................................................................................................... 6 

1.2. Tên cơ sở ............................................................................................................ 6 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở ............................................ 7 

1.3.1. Công suất của cơ sở ................................................................................... 7 

1.3.2. Công nghệ sản xuất và các sản phẩm của cơ sở.......................................... 8 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở ................................................................................. 14 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu, hóa chất, phụ gia phục vụ sản xuất . 14 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của nhà máy ................................................. 15 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở ............................................................. 15 

1.5.1. Vị trí của cơ sở ........................................................................................ 15 

1.5.2. Các hạng mục công trình của cơ sở .......................................................... 17 

1.5.3. Cơ cấu sử dụng lao động và tổ chức quản lý cơ sở ................................... 18 

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG ......................................................................................... 19 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường ...................................................................................... 19 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải môi trường ................... 19 

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ............................................................. 20 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải .................. 20 

3.1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa .......................................................... 20 

3.1.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải ........................................................... 21 

3.1.3. Xử lý nước thải ........................................................................................ 24 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải ........................................................... 34 

3.2.1. Giảm thiểu hơi khí thải hữu cơ từ các máy ép đùn, thổi tạo hình .............. 34 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của 

bếp ăn tập thể .................................................................................................... 37 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam                                                                     ii 

 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường ........................ 38 

3.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ..................... 38 

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường ............................................................................................................... 39 

3.4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại ...................................................... 41 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn, độ rung .................... 43 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành .... 44 

3.6.1. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải ............. 44 

3.6.2. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải ................ 49 

3.6.3. Phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ .......................................................... 50 

3.6.4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ........................................................ 55 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường .................................................................................. 57 

CHƯƠNG IV.  NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

 .................................................................................................................................. 58 

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải ............................................ 58 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung ........................................ 59 

CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ .................... 61 

5.1. Kết quả quan trắc định kỳ đợt I năm 2022 ........................................................... 61 

5.2. Kết quả quan trắc định kỳ đợt II năm 2022.......................................................... 62 

5.3. Kết quả quan trắc định kỳ đợt III năm 2022 ........................................................ 64 

5.4. Kết quả quan trắc định kỳ đợt IV năm 2022 ........................................................ 66 

5.5. Kết quả quan trắc định kỳ đợt I năm 2023 ........................................................... 67 

CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ...... 69 

6.1. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục, định kỳ) theo quy định của 

pháp luật về nước thải ................................................................................................ 69 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục, định kỳ) theo quy định của 

pháp luật về khí thải ................................................................................................... 69 

6.3. Chương trình giám sát khác ................................................................................ 69 

CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ ......................................................... 70 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam                                                                     iii 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường  

BYT Bộ Y tế  

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

CHXHCN Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa 

CP Chính Phủ  

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt 

ĐTM  Đánh giá tác động môi trường  

ĐTV Động thực vật 

HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải 

KT-XH Kinh tế xã hội 

NĐ Nghị định 

PCCC Phòng cháy chữa cháy  

QCVN Quy chuẩn Việt Nam  

QH Quốc hội  

QL Quốc lộ 

QLMT Quản lý môi trường  

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TT Thông tư 

UBND Ủy ban nhân dân 

VNĐ Việt Nam đồng 

VSMT Vệ sinh môi trường  

XLNT Xử lý nước thải 

WHO Tổ chức Y tế thế giới 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam                                                                     iv 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

Bảng 1.1. Danh mục sản phẩm của cơ sở ................................................................... 14 

Bảng 1.2. Danh mục nguyên liệu sử dụng sản xuất .................................................... 14 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng thực phẩm ....................................................................... 15 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình của cơ sở ............................................................ 17 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của HTXLNT 50 m3/ngày đêm

 .................................................................................................................................. 31 

Bảng 3.2. Danh sách và quy cách thiết bị hệ thống xử lý nước thải 50 m3/ngày đêm .. 32 

Bảng 3.3. Danh mục thiết bị hệ thống xử lý hơi nhựa AHU của dự án ....................... 35 

Bảng 3.4. Khối lượng chất thải nguy hại tại Công ty .................................................. 41 

Bảng 3.5. Nguyên nhân và cách khắc phục sự cố thiết bị trong HTXL nước thải ....... 44 

Bảng 3.6. Nguyên nhân và cách khắc phục sự cố trong quá trình vận hành HTXLNT 47 

Bảng 3.7. Các lỗi và cách khắc phục sự cố hệ thống Chiller AHU ............................. 49 

Bảng 3.8. Nguồn nước phục vụ chữa cháy ................................................................. 50 

Bảng 3.9. Phương tiện chữa cháy của dự án ............................................................... 50 

Bảng 4.1. Dòng khí thải, các chất ô nhiễm và quy chuẩn áp dụng .............................. 58 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn cho phép đối với nước thải sinh hoạt ................................. 59 

Bảng 5.1. Vị trí lấy mẫu quan trắc giám sát môi trường đợt I năm 2022 ..................... 61 

Bảng 5.2. Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí đợt I năm 2022 .................... 61 

Bảng 5.3. Kết quả phân tích mẫu nước thải đợt I năm 2022 ....................................... 62 

Bảng 5.4. Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí đợt II năm 2022................... 63 

Bảng 5.5. Kết quả phân tích mẫu nước thải đợt II năm 2022 ...................................... 63 

Bảng 5.6. Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí đợt III năm 2022 ................. 64 

Bảng 5.7. Kết quả phân tích mẫu nước thải đợt III năm 2022 ..................................... 65 

Bảng 5.8. Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí đợt IV năm 2022 ................. 66 

Bảng 5.9. Kết quả phân tích mẫu nước thải đợt IV năm 2022 .................................... 66 

Bảng 5.10. Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí đợt I năm 2023 .................. 67 

Bảng 5.11. Kết quả phân tích mẫu nước thải đợt I năm 2023 ..................................... 68 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam                                                                     v 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 

Hình 1.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất bơm tiêm........................................... 9 

Hình 1.2. Hình ảnh dây chuyền sản xuất bơm tiêm .................................................... 10 

Hình 1.3. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất dây truyền dịch ............................... 11 

Hình 1.4. Hình ảnh dây chuyền sản xuất dây truyền dịch ........................................... 12 

Hình 1.5. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm thiết bị y tế khác .............. 12 

Hình 1.7. Vị trí cơ sở ................................................................................................. 16 

Hình 1.8. Hình ảnh nhà máy ...................................................................................... 16 

Hình 1.9. Sơ đồ tổ chức quản lý cơ sở ........................................................................ 18 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa .............................................................. 20 

Hình 3.2. Hình ảnh hệ thống thoát nước mưa của cơ sở ............................................. 21 

Hình 3.3. Hệ thống tháp giải nhiệt ............................................................................. 22 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở ................................................... 24 

Hình 3.5. Sơ đồ cấu tạo bể phốt ................................................................................. 25 

Hình 3.6. Bể tách mỡ tại khu vực nhà bếp .................................................................. 26 

Hình 3.7. Sơ đồ cấu tạo bể tách mỡ ............................................................................ 27 

Hình 3.8. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 50 m3/ngày đêm........................ 28 

Hình 3.9. Sơ đồ xử lý hơi nhựa .................................................................................. 35 

Hình 3.10. Hệ thống Chiller AHU xử lý hơi nhựa của dự án ...................................... 36 

Hình 3.11. Nguyên lý hoạt động của hệ thống Chiller AHU....................................... 36 

Hình 3.12. Hệ thống hút mùi cho nhà bếp tại nhà máy ............................................... 38 

Hình 3.13. Thùng rác tại khu vực nhà máy................................................................. 38 

Hình 3.14. Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt ............................................................... 39 

Hình 3.15. Sơ đồ thu gom chất thải rắn thông thường ................................................ 40 

Hình 3.16. Sơ đồ thu gom chất thải nguy hại ............................................................. 42 

Hình 3.17. Kho chứa chất thải nguy hại của nhà máy ................................................. 43 

Hình 3.18. Một số phương tiện chữa cháy tại dự án ................................................... 53 

Hình 3.19: Hình ảnh diễn tập PCCC tại công ty ......................................................... 54 

Hình 3.20. Kho lưu trữ hóa chất ................................................................................. 55 

 

  



6 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam                                                                     6 
 

CHƯƠNG I. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Tên Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam (Sau đây xin gọi tắt là 

Công ty). 

- Địa chỉ văn phòng: Lô B5 - Khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Văn Hảo 

- Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Điện thoại: 02293.777.588/ 02293.777.589 

- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp 2700349706 do Sở Kế hoạch đầu 

tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 28/4/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 07/4/2021; 

 -   Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 5524843014 được Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 24/01/2017, chứng nhận điều chỉnh 

lần thứ nhất ngày 14/11/2018; chứng nhận điều chỉnh lần thứ hai ngày 22/01/2019, tên 

dự án được đổi từ “Mở rộng dự án giai đoạn II nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây truyền 

dịch, dụng cụ y tế” thành dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao”. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao” (sau đây gọi tắt là cơ sở) 

- Địa điểm thực hiện: Lô B5 – Khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường, phê duyệt dự án đầu tư:  

+ Giấy phép xây dựng: Quyết định số 04 ngày 20/6/2018 của Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc cấp phép xây dựng cho “Dự án giai đoạn II 

Nhà máy sản xuất bơm tiêm dây truyền dịch, dụng cụ y tế”. 

+ Quyết định số 05/QĐ-BQL ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án “Mở rộng giai đoạn II nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây chuyền dịch, 

dụng cụ y tế” của Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam tại KCN Tam Điệp, thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

+ Công văn số 646/BQL-TNMT ngày 15/11/2018 của Ban quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc đồng ý phương án thay đổi một số nội dung so với 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt theo Quyết định số 05/QĐ-BQL 

ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình. 
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+ Văn bản số 308/BQL-TNMT ngày 18/5/2021 của Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm 

các công trình xử lý chất thải của dự án “Đầu tư nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao”. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 37.000146.T do Sở tài 

nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình cấp đổi lần 3 này 07/01/2020. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 

108/18/TDPCCC ngày 12/12/2018 của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh 

Ninh Bình cấp cho dự án nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao. 

- Quy mô của cơ sở:  

+ Diện tích đất sử dụng cho dự án là 24.732,5 m2 và diện tích hành lang cây 

xanh tự nhiên khoảng 5.000 m2 tại lô B5- khu công nghiệp Tam Điệp, xã Quang Sơn, 

thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Ngành nghề sản xuất: Sản xuất bơm tiêm, dây 

truyền dịch, dụng cụ y tế với công suất thiết kế là 542.000.000 sản phẩm/năm 

+ Tổng số cán bộ, công nhân hiện đang làm việc tại nhà máy là 195 người. Số 

ngày làm việc 26 ngày/ tháng (không kể lễ, tết); Số giờ làm việc 08 giờ/ ngày đối với 

nhân viên hành chính; 08 giờ/ ngày đối với 01 ca công nhân nhân sản xuất; Một ngày 

có thể từ 01 - 02 ca sản xuất. 

+ Tổng vốn đầu tư thực hiện là: 150.000.000.000 đồng, trong đó gồm vốn chủ 

sở hữu (tự có) của công ty (20%) và vốn huy động hợp pháp. 

➢ Dự án trên thuộc dự án nhóm B được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công (Khoản 3 Điều 9 Luật đầu tư công 2019). Căn cứ số thứ tự 2 mục I 

phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ (Dự án nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định 

của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường), dự án trên thuộc danh mục các dự án đầu 

tư nhóm II. Căn cứ Khoản 2 Điều 39 (đối tượng phải có GPMT); Điểm d Khoản 2 

Điều 42 (thẩm quyền cấp GPMT) Luật Bảo vệ Môi trường 2020, dự án trên thuộc đối 

tượng phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất của cơ sở 

Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao với công suất thiết kế là 542.000.000.000 sản 

phẩm/năm, trong đó:  

- Bơm tiêm các loại 1ml, 3ml, 5ml, 20ml, 50ml: 342.000.000 sản phẩm/ năm;  

- Dây truyền dịch 23G, 25G: 50.000.000 sản phẩm/năm; 

- Các thiết bị y tế khác: Kẹp rốn, mỏ vịt, dây hút nhớt, dây thở oxy, túi đựng nước 

tiểu...: 150.000.000 sản phẩm/ năm. 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất và các sản phẩm của cơ sở 

Nguyên liệu chính là các hạt nhựa PP, nhựa PVC, nhựa ABS nguyên sinh sử 

dụng dùng cho sản xuất bơm tiêm, dây truyền dịch, mỏ vịt thăm khám phụ khoa, kẹp 

rốn, dây thở oxy, túi đựng nước tiểu,... Công ty đầu tư mua nguyên liệu chính là nhựa 

nguyên sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc, Thái Lan. Các vật tư phụ như túi, thùng carton 

công ty mua của các nhà cung cấp lớn trong nước họ vậy hoàn toàn có thể chủ động 

được nguồn nguyên liệu cho sản xuất 

Các sản phẩm của cơ sở được sản xuất theo quy trình chung như sau: 

- Nhập nguyên liệu: 

 Nguyên liệu nhập khẩu được vận chuyển về nhà máy. Tại đây nguyên liệu 

được cân đo, xác định các thông số rồi trộn với tỷ lệ nhất định. Sau khi trộn xong, 

nguyên liệu được hút vào các phễu nhựa qua đường hút liệu tự động. 

- Sản xuất các chi tiết nhựa: 

Tại phễu cấp liệu, nguyên liệu được rải đều xuống cửa hút máy ép nhờ vít định 

lượng. Tại đây, nguyên liệu được đùn vào khuôn thực hiện cơ cấu ép kín, hệ thống làm 

mát ngay trên khuôn. Sản phẩm sau khi ra khỏi khuôn được làm nguội hoàn toàn. 

- In ấn, lắp ráp: 

Các chi tiết nhựa sẽ được in các thông số, lắp ráp lại với nhau. 

- Đóng gói: 

Sau khi in ấn, lắp ráp, các thiết bị sẽ được đóng gói, bảo quản. 

- Tiệt trùng EO 

Các sản phẩm sau khi được đóng gói sẽ được đưa vào máy tiệt trùng EO, đảm 

bảo tiệt trùng 100% cho các sản phẩm.  

* Nguyên lý tiệt trùng:  

Giai đoạn hút chân không: Toàn bộ không khí trong buồng tiệt trùng được hút 

ra, tạo điều kiện áp suất âm trong buồng.  

Giai đoạn này diễn ra từ 2 - 3 phút, ở giai đoạn này các thông số độ ẩm không 

được chú ý vì không ảnh hưởng đến kết quả tiệt trùng. Mục đích của giai đoạn là nhằm 

làm sạch không khí bên trong buồng, tăng tính hiệu quả và an toàn cho quá trình.  

Giai đoạn nạp độ ẩm: Phun nước dưới dạng sương vào buồng, thời gian cài đặt 

là 1 lần. Kết thúc giai đoạn này, độ ẩm trong buồng phải lớn hơn 30%. Mục đích của 

độ ẩm là xúc tác nhằm làm tăng hiệu quả quá trình phá vỡ tế bào vi sinh vật của EO, 

tăng hiệu quả tiệt trùng.  
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Giai đoạn nạp khí EO: Thời gian nạp khí từ 15 - 20 phút. Khí EO đóng vai trò 

là tác nhân tiệt trùng.  

Giai đoạn tiệt trùng: Giai đoạn này kéo dài 5 - 8 giờ tùy vào sản phẩm tiệt 

trùng, bắt đầu tính thời gian khi đã đạt đủ các điều kiện của tiệt trùng về nhiệt độ, độ 

ẩm, áp suất kiểm tra sự ổn định của áp suất trong quá trình tiệt trùng để theo dõi sự rò 

rỉ (nếu có) của buồng.  

- Lưu kho thành phẩm: 

Sau khi tiệt trùng, các sản phẩm sẽ được lưu kho thành phẩm. Bộ phận tiếp thị 

và bán hàng sẽ chịu trách nhiệm bán sản phẩm.  

1.3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất bơm tiêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất bơm tiêm  
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Quá trình sản xuất bơm tiêm thông qua các bước sau: 

Bước 1: Quá trình làm nóng chảy và phối trộn nguyên vật liệu: Hạt nhựa PP được 

cấp tự động vào khoang trộn của máy ép nhiệt. Tại đây, nguyên vật liệu sẽ được đun 

nóng chảy nhờ hệ thống gia nhiệt. Nhiệt độ và thời gian phối liệu được lập trình sẵn 

bởi phần mềm điều khiển máy ép nhiệt với nhiệt độ khoảng từ 160°C đến 200°C.  

Bước 2: Quá trình tạo hình sản phẩm và in sản phẩm: Nguyên liệu sau khi đã 

nóng chảy và phối trộn được cấp vào hệ thống khuôn mẫu. Sau khi nạp liệu đầy 

khuôn, dưới áp suất của hệ thống thuỷ lực, ống bơm tiêm được thành hình và sau đó 

chuyển tới bộ phận in vạch sản phẩm. Tiếp đến sản phẩm chuyển sang công đoạn lắp 

ráp bơm tiêm tại máy lắp ráp bơm tiêm. 

 Bước 3: Quá trình lắp ráp kim: Ống tiêm sản xuất và kim tiêm nhập khẩu sẽ 

được lắp ráp tại máy lắp ráp kim. 

 Bước 4: Quá trình đóng gói tiệt trùng: Sản phẩm bơm tiêm hoàn thiện sẽ được 

chuyển sang máy đóng gói, tiệt trùng theo đúng quy định đối với các sản phẩm y tế rồi 

đưa về kho chờ xuất xưởng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Hình ảnh dây chuyền sản xuất bơm tiêm 
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1.3.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất dây truyền dịch 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất dây truyền dịch  

Sản xuất dây truyền dịch thông qua các bước sau: 

Bước 1: Quá trình làm nóng chảy nguyên vật liệu. 

Nhựa hạt nguyên sinh được cấp tự động vào khoang trộn của máy đùn kín. Tại 

đây, bộ phận gia nhiệt bằng điện trở của khoang trộn sẽ làm nóng hệ thống nguyên liệu 

ở nhiệt độ 160°C - 200°C. Tại nhiệt độ này nguyên liệu chuyển từ thể rắn sang dạng 

lỏng. Tiếp đến, nguyên liệu dạng lỏng được chuyển tiếp sang bộ phận đùn liệu. Vít 

trục xoắn sẽ đẩy nguyên liệu đến đầu máy đùn tạo hình sản phẩm. 

Bước 2: Quá trình tạo hình sản phẩm Tại đầu máy đùn đã được lắp sẵn hệ thống 

khuôn đùn ống dây truyền dịch và bầu lọc dịch. Khi nguyên liệu ở trạng thái nóng dẻo 

đi qua hệ thống khuôn sẽ thành hình sản phẩm ống dây truyền dịch và làm nguội bằng 

hệ thống nước lạnh và con lăn chuyển sang máy cắt ống. Máy cắt ống sẽ cắt ống dây 

truyền dịch thành từng đoạn theo kích thước yêu cầu. Máy ép nhựa sản xuất các chi 

tiết: Kim chai, bình đếm giọt, van thoát khí, van điều chỉnh, khớp nối... 

Bước 3: Quá trình tiệt trùng, đóng gói 

Ống dây truyền dịch được chuyển sang máy đóng gói, tiệt trùng theo đúng quy 

định đối với các sản phẩm y tế rồi đưa về kho chờ xuất xưởng.  
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Hình 1.4. Hình ảnh dây chuyền sản xuất dây truyền dịch 

1.3.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất thiết bị y tế khác 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm thiết bị y tế khác  
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Quá trình sản xuất các thiết bị y tế khác thông qua các bước sau: 

  Bước 1: Quá trình làm nóng chảy và phối trộn nguyên liệu: Hạt nhựa PP được cấp 

tự động vào khoang trộn của máy ép nhiệt. Tại đây, nguyên liệu sẽ được đun nóng 

chảy nhờ hệ thống gia nhiệt. Nhiệt độ và thời gian phối liệu được lập trình sẵn bởi 

phần mềm điều khiển máy ép nhiệt với nhiệt độ khoảng từ 160°C đến 200°C. 

Bước 2: Quá trình tạo hình sản phẩm và in sản phẩm: Nguyên liệu sau khi đã nóng 

chảy và phối trộn được cấp vào hệ thống khuôn mẫu. Sau khi nạp liệu đầy khuôn, dưới 

áp suất của hệ thống thuỷ lực, các chi tiết được hình thành tiếp đến sản phẩm chuyển 

sang công đoạn lắp ráp các chi tiết để cấu thành nên bộ sản phẩm. 

Bước 3: Quá trình lắp ráp: Các chi tiết mỏ vịt trên và mỏ vịt dưới được lắp ráp 

với nhau.  

Bước 4: Quá trình đóng gói tiệt trùng: Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn thiện sẽ 

được chuyển sang công đoạn đóng gói cấp 1 và cấp 2 sau đó tiệt trùng theo đúng quy 

định đối với các sản phẩm y tế rồi đưa về kho chờ xuất xưởng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Hình ảnh dây chuyền sản xuất thiết bị y tế khác 
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1.3.2.4. Các Sản phẩm của cơ sở 

Các sản phẩm của Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao được thể hiện ở bảng dưới 

đây: 

Bảng 1.1. Danh mục sản phẩm của cơ sở 

STT LOẠI SẢN PHẨM ĐƠN VỊ SẢN LƯỢNG/NĂM 

1 Bơm 1 ml Cái 20.000.000 

2 Bơm 3 ml Cái 50.000.000 

3 Bơm 5 ml Cái 200.000.000 

4 Bơm 10 ml Cái 50.000.000 

5 Bơm 20 ml Cái 20.000.000 

6 Bơm 50 ml Cái 2.000.000 

7 Dây truyền dịch kim 23G, 25 G Cái 50.000.000 

8 Các thiết bị y tế khác: Kẹp rốn, mỏ vịt, dây 

hút nhớt, dây thở oxy, túi đựng nước tiểu... 

Cái 150.000.000 

Tổng Cái 542.000.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam) 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu, hóa chất, phụ gia phục vụ sản xuất 

Trong quá trình sản xuất, cơ sở nhập các hạt nhựa nguyên sinh được sử dụng trong 

lĩnh vực y tế để làm nguyên liệu sản xuất. Trong quá trình sản xuất, cơ sở không sử 

dụng các chất phụ gia, hóa chất khác. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu được liệt kê qua 

bảng sau: 

Bảng 1.2. Danh mục nguyên vật liệu hóa chất sử dụng sản xuất  

STT Tên nguyên vật liệu Đơn vị/năm Khối lượng Nguồn gốc 

I Nguyên vật liệu để sản xuất    

1 Nhựa PP nguyên sinh tấn/năm 2800 Nhập ngoại 

2 Nhựa PVC nguyên sinh tấn/năm 720 Nhập ngoại 

3 Nhựa ABS, PS, HD, LD, nguyên sinh tấn/năm 680 Nhập ngoại 

4 Hộp bơm tiêm các loại tấn/năm 256 Việt Nam 

5 Kim tiêm các loại tấn/năm 372,5 Nhập ngoại 

6 Silicone tấn/năm 1,5 Nhập ngoại 

7 Thùng carton các loại tấn/năm 589,5 Việt Nam 

8 Các loại túi PE tấn/năm 379,8 Việt Nam 

9 Mực in tấn/năm 1,3 Nhập ngoại 

II Hóa chất phục vụ sản xuất    

1 Khí EO tấn/năm 21 Việt Nam 

2 Cyclohexanone lít/năm 1900 Việt Nam 

3 Cồn công nghiệp lít/năm 300 Việt Nam 

4 Cồn công nghiệp IPA lít/năm 590 Việt Nam 

III Hóa chất xử lý môi trường    

1 Cloramin B kg/năm 120 Việt Nam 

2 Chế phẩm vi sinh Microbiotic kg/năm 48 Việt Nam 

3 Mật rỉ đường kg/năm 84 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam) 
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Ngoài ra, trong quá trình vận hành của nhà máy có hoạt động nấu ăn cho cán bộ 

công nhân viên tại bếp ăn khoảng 100 suất ăn/ngày thường xuyên. Nhu cầu sử dụng 

thực phẩm như sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng thực phẩm 

STT Thức ăn Đơn vị Khối lượng 

1 Gạo Kg/ tháng 450 

2 Thực phẩm (rau, củ, quả,...) Kg/ tháng 210 

3 Thực phẩm (thịt, cá,...) Kg/ tháng 100 

4 Gia vị Kg/ tháng 20 

5 Gas Kg/ tháng 540 

(Nguồn: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam) 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của nhà máy 

a. Nguồn cung cấp điện  

Nguồn điện được đấu nối từ đường dây trung thế 22KV của lưới điện quốc gia về 

trạm biến áp nội bộ của cơ sở đặt tại phía Tây và phía Bắc khu vực nhà máy. Nhu cầu điện 

tiêu thụ trung bình là 262.144 kWh/tháng. 

b. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cấp nước: Nguồn nước máy từ nhà máy nước sạch Tam Điệp công suất 

3.200 m3/ngày/đêm đặt tại phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (hợp 

đồng dịch vụ cấp nước số 004172/HĐDVCN giữa công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh 

Bình và Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam được đính kèm phần phụ lục báo cáo). 

Nhu cầu sử dụng nước: 

 + Nước cấp cho sinh hoạt: Số cán bộ, công nhân làm việc tại cơ sở là 195 người; 

tiêu chuẩn vệ sinh 45 lít/người.ngày, tổng nhu cầu là: 8,8 m3/ngày; 

 + Nước cấp cho sản xuất: Trong quá trình sản xuất, cơ sở sử dụng nước làm mát 

sản phẩm khoảng 1,5m3/ngày; 

 + Nước sử dụng để tưới cây, rửa đường khoảng 10m3/ngày; 

+ Nước dự phòng cho PCCC: 600 m3; 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Vị trí của cơ sở 

Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao của Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam 

được xây dựng tại Lô B5 Khu công nghiệp Tam Điệp, xã Quang Sơn, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình với diện tích 24.732,5 m2 và hành lang cây xanh đệm 5.000m2 có 

vị trí cụ thể như sau:  

- Phía Bắc giáp đường Chi Lăng;  

- Phía Nam giáp đất trống;  

- Phía Tây giáp Công ty cổ phần Bao bì Xi măng; 

- Phía Đông giáp đất trống. 
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Hình 1.7. Vị trí cơ sở  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8. Hình ảnh nhà máy 
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Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao nằm trong Lô B5 - Khu công nghiệp Tam 

Điệp tỉnh Ninh Bình có vị trí rất thuận lợi, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 

khoảng 15 km, cách thành phố Tam Điệp 3 km. Khu vực nhà máy có điều kiện thuận 

lợi về địa điểm, vị trí, diện tích đất đai, hạ tầng kỹ thuật cho các doanh nghiệp đầu tư 

phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình và đặc biệt là xã Quang Sơn và các xã xung 

quanh trong địa bàn thị xã Tam Điệp. Cụ thể như:  

- Khu quy hoạch của nhà máy cách biệt khu dân cư, địa hình bằng phẳng. 

- Khả năng cung cấp lực lượng lao động tại chỗ, có trình độ tay nghề cơ bản của 

tỉnh Ninh Bình đáp ứng nhu cầu của dự án. 

Về hạ tầng do đã có quy hoạch nên sẽ được Ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xây dựng đồng bộ. Trục đường trung tâm khu công nghiệp, 

trạm điện 110/22KV- 40MVA đủ cấp điện cho khu công nghiệp, có hệ thống cấp 

nước, thoát nước. 

1.5.2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Tên hạng mục công trình 
Diện tích sử 

dụng đất (m2) 

Diện tích xây 

dựng (m2) 

Hiện 

trạng 

A Các công trình chính và phụ trợ 

1 Nhà xưởng chính 6.162,75 12.325,5 Đã XD 

2 
Nhà xưởng sản xuất số 2 (Nhà 

tiệt trùng EO) 
1.650 1.650 Đã XD 

3 Nhà để xe số 1 197,5 197,5 Đã XD 

4 Nhà bảo vệ số 1 36 36 Đã XD 

5 Nhà bảo vệ số 2 20,44 20,44 Đã XD 

6 Bể nước PCCC 187,2 187,2 Đã XD 

7 Xưởng cơ điện 96,1 96,1 Đã XD 

8 

Các công trình phụ trợ (Cổng 

tường rào, sân đường bê tông, 

trạm biến áp, cột cờ, tiểu cảnh, 

nhà để xe cán bộ công nhân viên, 

hệ thống cấp thoát nước…) 

16.259,89 16.259,89 Đã XD 

B Các công trình bảo vệ môi trường 

1 Khu xử lý nước thải tập trung 32 32 Đã XD 

2 Kho chứa chất thải nguy hại 14,45 14,45 Đã XD 

3 
Kho chứa chất thải rắn thông 

thường 
60,27 60,27 Đã XD 

4 Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt 15,9 15,9 Đã XD 

Tổng 24.732,5   

(Nguồn: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam) 
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1.5.3. Cơ cấu sử dụng lao động và tổ chức quản lý cơ sở 

Cơ sở hiện có 195 cán bộ, công nhân viên đang làm việc, cụ thể: 

STT Vị trí việc làm Số lượng Trình độ 

1 Tổng giám đốc 1 Đại học 

2 Giám đốc kinh doanh, sản xuất 2 Đại học 

3 Nhân viên Kế hoạch - Kỹ thuật - Môi trường 4 Đại học 

4 Nhân viên phòng tài vụ 2 Đại học 

5 Thợ máy 6 Đại học 

6 Lái xe 6 Phổ thông 

7 Công nhân 174 Phổ thông 

Tổng cộng 195  

(Nguồn: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam) 

• Số ngày làm việc 26 ngày/tháng (không kể ngày lễ tết) 

• Nhân viên hành chính: 08 giờ/ ngày 

• Công nhân thao tác:  

- Bình thường: 01 ca/08 giờ/ ngày 

- Tăng ca: 02 ca/08/ ngày 

Người lao động thực hiện các chế độ theo Luật Lao động hiện hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.9. Sơ đồ tổ chức quản lý cơ sở 
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CHƯƠNG II. 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án được triển khai hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát triển do cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt như sau: 

+ Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về 

việc thành lập KCN Tam Điệp. 

+ Văn bản số 1499/TTg-KTN ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Ninh Bình. 

+ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 UBND tỉnh Ninh Bình ban 

hành về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tam Điệp II, 

xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Quy hoạch phân khu KCN Tam 

Điệp cụ thể hóa định hướng Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình và Quy hoạch chung xây dựng thành phố Tam Điệp; Quy hoạch được phê duyệt 

làm căn cứ thu hút các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, thu hút các dự án sản xuất kinh 

doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

+ Dự án nằm trong Khu công nghiệp Tam Điệp được quy hoạch phát triển theo 

hướng KCN đa ngành. Do đó, dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải môi trường 

Theo Quyết định số 05/QĐ-BQL ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ban Quản lý 

các Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao” của Công ty Cổ phần 

nhựa y tế Việt Nam tại KCN Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

- Đối với nước thải: dự án nằm trong KCN Tam Điệp tuy nhiên theo các văn bản 

số 09/2018/BCMT-MPV ngày 29/10/2018 của Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam 

gửi Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình về việc xin được thay đổi một số nội dung 

trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt với nội dung chủ yếu 

về việc sửa đổi công suất thiết kế hệ thống xử lý nước thải từ 20 m3/ngày.đêm thành 

50 m3/ngày.đêm và được Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình nhất trí tại công văn số 

646/BQL-TNMT ngày 15/11/2018 về việc cho phép thay đổi một số nội dung trong 

báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Do đó Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam đã xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày.đêm để xử lý nước thải 

đầu ra đạt cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT đã đáp ứng tiêu chí đấu nối vào hệ 

thống thoát nước của KCN Tam Điệp cũng như phù hợp với khả năng chịu tải môi 

trường nước thải. 

- Đối với khí thải: Để hạn chế hơi khí thải hữu cơ từ các máy ép đùn, thổi tạo 

hình, Công ty đã thực hiện lắp đặt hệ thống xử lý khí Chiller AHU: 12 máy từ AHU 6 

đến AHU 17. Hệ thống này là hệ thống tuần hoàn, không phát sinh khí thải ra ngoài 

môi trường. 
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CHƯƠNG III. 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Toàn bộ nước mưa phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy được thu 

gom, phân luồng theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải. Các tuyến 

thoát nước mưa được bố trí dọc các nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà bảo vệ, 

nhà kho, nhà ăn,... và chạy xung quanh khu vực đưa về điểm đấu nối thoát nước mưa 

với hệ thống thoát nước của khu vực. 

+ Hệ thống thoát nước mưa trên mái: Nước mưa từ mái nhà xưởng sản xuất, nhà 

văn phòng, nhà bảo vệ, nhà kho,… được thu gom bằng máng thu nước chạy dọc theo 2 

chân mái và sử dụng ống nhựa PVC D200 thoát nước tại vị trí các cột và được đấu nối 

với hố ga thu nước mưa dẫn vào các tuyến thoát nước mưa chạy dọc xung quanh nhà 

máy. 

+ Hệ thống thoát nước mưa trên sân và đường nội bộ được thu gom vào hệ 

thống cống kết cấu bê tông cốt thép D400 có độ dốc 0,2% với tổng độ dài 417,2m 

chạy dọc hai bên khu vực nhà máy sau đó dẫn sang cống kết cấu bê tông cốt thép 

D600 có độ dốc 0,1% với tổng độ dài 23m và dẫn ra hệ thống thoát nước mưa của 

khu vực. 

Hệ thống thu gom nước mưa của nhà máy có 30 hố ga (kích thước 800 x 800 

mm) bố trí dọc tuyến cống, cách khoảng 10m bố trí một hố ga có song chắn rác thô 

để thu gom toàn bộ lượng nước mưa trong khuôn viên nhà máy. Ngoài ra, chủ dự án 

bố trí 02 hố ga thu nước đặt bơm chìm thoát nước có công suất Q=5m3/h, H=8m đảm 

bảo xử lý sự cố ngập úng trong khu vực nhà máy. 

Trên đường thoát nước mưa các hố ga lắng cặn có nắp đậy. Công ty tiến hành 

nạo vét hố ga với tần suất 6 tháng/lần. Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn 

cho hệ thống thoát nước mưa. Cũng như không để các loại rác thải, chất thải lỏng độc 

hại xâm nhập. 

- Quy trình vận hành: Hệ thống thoát nước mưa của nhà máy được vận hành theo 

chế độ tự chảy. 

- Hướng tiêu thoát: Toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn của nhà máy được xả vào 

hệ thống thu gom thoát nước mưa của Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao thông qua 

1 cửa xả qua cống kết cấu bê tông cốt thép D600 và cuối cùng xả ra hệ thống thoát 

nước chung của khu công nghiệp Tam Điệp. 

BTCT D400 

PVC D200 
Nước mưa từ mái nhà 

Nước mưa chảy tràn 

trên sân, đường 

Hố ga 

lắng cặn 

và tấm 

chắn rác 

Hệ thống thoát 

nước chung của 

KCN Tam Điệp 

BTCT D600 
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Tọa độ điểm xả nước mưa của hệ thống thu gom thoát nước mưa Nhà máy sản 

xuất vật tư y tế tiêu hao vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp Tam 

Điệp: X= 2228850; Y= 591989 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o múi 

chiếu 3o). 

  

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Hình ảnh hệ thống thoát nước mưa của cơ sở 

3.1.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

3.1.2.1. Hệ thống thu gom nước thải sản xuất 

- Trong quá trình sản xuất, nhà máy có sử dụng nước làm mát thiết bị. Lượng nước 

làm mát không lớn, trung bình 5 m3/ngày đêm. Lượng nước làm mát không phải nguồn 

gây ô nhiễm môi trường vì không chứa chất độc và không biến đổi nhiều so với nước 

cấp. Mặt khác, trong quá trình vận hành thực tế lượng nước làm mát bốc hơi khoảng 

1,5m3/ngày đêm, sau đó được cấp bổ sung bằng nguồn nước sạch của công ty kết hợp 

với lượng nước còn lại được tuần hoàn tái sử dụng. Như vậy, nước làm mát thiết bị 

không phát sinh nước thải ra môi trường.  
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Hình 3.3. Hệ thống tháp giải nhiệt 

- Trong công đoạn tiệt trùng EO có sử dụng nước để nạp độ ẩm dưới dạng phun 

sương vào buồng khử trùng. Lượng nước sử dụng cho hệ thống phun sương được định 

lượng vừa đủ để hơi sương tạo độ ẩm trong buồng. Do đó không phát sinh ra nước thải 

sản xuất tại quá trình tiệt trùng EO. 

3.1.2.2. Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

Đối với nước thải sinh hoạt, Công ty thu gom toàn bộ nước thải phát sinh của 

Nhà máy sản xuất bơm tiêm, dây truyền dịch và dụng cụ y tế (sau đây gọi là Nhà máy 

1) và Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao (sau đây gọi là Nhà máy 2) từ các nguồn 

như nhà vệ sinh, nước rửa chân tay, các hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

trong Nhà máy và hoạt động nấu ăn của nhà bếp đã được xử lý sơ bộ sau đó chuyển về 

hệ thống xử lý nước thải công suất 50m3/ngày.đêm đặt tại nhà máy 2 để xử lý đạt tiêu 

chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) trước khi thải ra ngoài môi trường. 

- Công trình thu gom, thoát nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt tại nhà máy 1:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy 1 được xử lý sơ bộ bằng bể phốt ba ngăn 

với tổng dung tích của 4 bể phốt là 23m3 (Đã được xác nhận hoàn thành tại công văn số 

04/GXN-STNMT ngày 19 tháng 06 năm 2013). Nước thải sau xử lý sơ bộ được dẫn về hố 

gom chung của nhà máy 1 bằng đường ống PVC D200 có tổng chiều dài 121m.  
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Nước thải nhà bếp: nước thải nhà bếp phát sinh được thu gom bằng bằng ống 

PVC D140 về bể tách mỡ, được xây dựng bằng bê tông cốt thép có dung tích 4,2m3. 

Nước thải từ bể tách mỡ được dẫn về hố gom chung của nhà máy 1 bằng đường ống 

PVC D140, có chiều dài khoảng 40 m.  

Hố gom chung của nhà máy 1 được xây dựng bằng bê tông cốt thép có kích 

thước DxRxH= 1,2 x 1 x 1 m (V=1,2 m3). 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải nhà bếp tại hố gom chung của nhà máy 

1 được dẫn về hố ga được đặt tại nhà máy 2 bằng ống HDPE D160 với chiều dài 

đường ống 17m (trong đó đoạn cắt qua mặt đường bê tông nối qua đường Chi Lăng 

dài 7m). Sau đó nước thải tiếp tục theo đường ống PVC D140 dẫn vào bể thu gom (bể 

đầu vào) của hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. (Được 

phê duyệt tại Văn bản số 646/BQL-TNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ban quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc thay đổi một số nội dung báo cáo 

ĐTM)  

+ Nước thải sinh hoạt tại nhà máy 2:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy 2 được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể 

phốt ba ngăn với dung tích là 33,31m3. Nước thải sau xử lý sơ bộ được dẫn về hố thu 

gom (NM2) bằng đường ống PVC D140 có tổng chiều dài 182,5 m. Sau đó nước thải tiếp 

tục theo đường ống PVC D140 dẫn vào bể thu gom (bể đầu vào) của hệ thống xử lý nước 

thải công suất 50 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

Nước thải nhà bếp: nước thải nhà bếp phát sinh được thu gom và xử lý sơ bộ qua 

bể tách mỡ với dung tích 4,2 m3 sau đó theo đường ống PVC D140, có tổng chiều dài 

khoảng 103m về hố thu gom (NM2). Sau đó nước thải tiếp tục theo đường ống PVC 

D140 dẫn vào bể thu gom (bể đầu vào) của hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày 

đêm để tiếp tục xử lý. 

Bể thu gom (bể đầu vào) của hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày đêm 

được xây dựng bằng bê tông cốt thép có dung tích khoảng 2 m3 chứa toàn bộ nước thải 

của nhà máy 1 và nhà máy 2 và dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 50 

m3/ngày.đêm bằng đường ống PVC D140 có chiều dài khoảng 2m. 

- Vị trí điểm xả nước thải: Toàn bộ nước thải của công ty được thu gom về trạm 

xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày đêm, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT Cột A qua đường ống PVC D200 dẫn ra nguồn tiếp nhận tại 

01 điểm xả thoát ra hệ thống thoát nước chung khu công nghiệp Tam Điệp có tọa độ 

X= 2228850; Y= 591989 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o múi chiếu 

3o). 
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* Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của nhà máy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

3.1.3. Xử lý nước thải 

Công ty đã xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 

xử lý là 50 m3/ngày đêm, áp dụng công nghệ sinh học thiếu khí và hiếu khí (Anoxic – 

Oxic) để xử lý hoàn toàn nước thải sinh hoạt phát sinh của nhà máy 1 và nhà máy 2 

trước khi xả nước thải ra hệ thống thoát nước chung của Khu công nghiệp. 

- Đơn vị thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc cho hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt: Công ty TNHH Môi trường CTC Hà Nội. 

- Thời gian thi công, xây dựng hệ thống: 25/09/2018 

- Thời gian nghiệm thu hệ thống: 03/12/2018. 

- Tư vấn quản lý dự án và giám sát: Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco. 

- Chế độ vận hành hệ thống: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt vận hành theo 02 

chế độ: 

+ Chế độ điều khiển bằng tay; 

+ Chế độ điều khiển tự động. 
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a. Các công trình xử lý nước thải sơ bộ 

➢ Công trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ 

Nước thải sinh hoạt của nhà máy có thành phần chứa nhiều chất hữu cơ, vi sinh 

vật nên được xử lý sơ bộ thông qua bể phốt ba ngăn. 

Hiện nay, công ty có 05 bể phốt bao gồm ở khu vực nhà máy 1 có 4 bể với tổng 

dung tích bể là 23 m3 và nhà máy 2 có 01 bể có dung tích 33,31 m3 đặt dưới khu nhà 

vệ sinh. Toàn bộ nước thải của công ty được xử lý sơ bộ trước khi dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của công ty đặt tại nhà máy 2. 

Nguyên lý hoạt động của bể phốt 3 ngăn như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ cấu tạo bể phốt 

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống bể phốt 03 ngăn như sau: Có thể chia sự phân 

hủy chất thải trong bể phốt chia ra ba giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Nước thải từ bồn cầu, bồn tiểu được dẫn vào hầm tự hoại trong 

ngăn thứ nhất gọi là ngăn chứa mà không làm khuấy động bề mặt của ngăn chứa. Phân 

sẽ nổi lên và tiếp xúc với không khí tạo điều kiện tối đa cho vi khuẩn hiếm khí hoạt 

động phân giải các chất hữu cơ (phân) biến thành bùn lắng xuống dưới và chuyển qua 

ngăn thứ hai. 

Giai đoạn 2: Quá trình phân hủy tiếp tục bởi vi sinh vật yếm khí (trong môi 

trường không có oxi) trong ngăn thứ hai gọi là ngăn lắng. Tiếp theo chất thải được 

chuyển sang ngăn thứ ba. 

Giai đoạn 3: Kết thúc quá trình phân hủy bằng vi khuẩn yếm khí, chất thải được 

chuyển sang ngăn thứ ba chậm và tạo điều kiện cho nước thải có diện tích tiếp xúc với 

không khí tối đa để quá trình phân hủy của vi khuẩn hiếu khí (môi trường giàu oxi) 

tiếp tục phân giải hết các chất hữu cơ có mùi hôi thối thải ra và được đưa ra hố ga dẫn 

ra cống chung. 

HTXL nước thải 

tập trung của nhà 

máy 50 m3/ng.đ 
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Lên men 

Yếm khí 

Mô tả quá trình yếm khí xảy ra tại bể phốt: 

Các hệ thống yếm khí ứng dụng khả năng phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật 

trong điều kiện không có oxi. Quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ phức tạp liên hệ 

đến hàng trăm phản ứng và sản phẩm trung gian. Tuy nhiên có thể biểu diễn đơn giản 

chúng bằng phương trình phản ứng như sau:  

                           

Chất hữu cơ                              CH4 + CO2+ H2+NH3+ H2S 

 

Hỗn hợp khí sinh ra thường được gọi là khí sinh học hay biogas, thành phần của 

biogas như sau: 

Methane (CH4)                   55 - 65 % 

Carbon dioxide (CO2)        35 - 45 % 

Nitrogen (N2)                      0  -  3 % 

Hydrogen (H2)                    0 - 1 % 

Hydrogen sulfide (H2S)      0 - 1 % 

Quá trình phân hủy yếm khí chia thành 03 giai đoạn chính như sau: 

1- Phân hủy các chất hữu cơ cao phân tử (thủy phân và lên men). 

2- Tạo nên các axit (axit acetic, H2). 

3- Tạo CH4 

Định kỳ hút bể phốt 6 tháng/lần. 

➢ Công trình xử lý nước thải nhà bếp sơ bộ 

Toàn bộ nước thải nhà bếp của công ty được xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ trước 

khi được dẫn sang hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Hình 3.6. Bể tách mỡ tại khu vực nhà bếp 
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Hiện nay, công ty có 02 nhà bếp cùng 02 bể tách dầu mỡ bao gồm ở khu vực nhà 

máy 1 có bể tách mỡ dung tích 4,2 m3 và nhà máy 2 có 01 bể có bể tách mỡ dung tích 

4,2 m3 đặt dưới khu nhà bếp. Toàn bộ nước thải nhà bếp của công ty được xử lý sơ bộ 

trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty đặt tại nhà máy 2. 

Bề tách dầu mỡ được thiết kế như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ cấu tạo bể tách mỡ 

* Nguyên lý bể tách dầu mỡ 

- Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất thông qua sọt rác được thiết kế bên trong, 

cho phép giữ lại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác có trong nước 

thải nhà bếp. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ hoạt động ổn định mà không bị nghẹt 

rác. 

- Nước thải nhà bếp tiếp tục được đưa sang ngăn thứ 2. Ở đây, thời gian lưu mỡ 

đủ để dầu mỡ nổi lên trên mặt nước. Các phần còn lại trong nước sau khi mỡ và dầu 

được tách ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể và chảy ra ngoài. Nước sau đó được dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung, được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi 

trường tiếp nhận 

b. Công trình xử lý nước thải tập trung của nhà máy 

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và bể tách dầu mỡ sẽ được dẫn 

sang hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy công suất 50m3/ngày.đêm (Theo 

văn bản số 646/BQL-TNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Ninh Bình về một số nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt: đồng ý với phương án thay đổi nội dung hạng mục công suất thiết kế hệ thống 

xử lý nước thải là 20 m3/ngày đêm nâng công suất thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

thành 50 m3/ngày đêm). 
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Công nghệ áp dụng để xử lý: Với tính chất nước thải của nhà máy thì phương 

pháp xử lý là áp dụng xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học AO: bao gồm các 

quá trình xử lý trong điều kiện thiếu khí và hiếu khí, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng 

nước thải ra đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột A trước khi thải vào hệ thống thoát 

nước chung của khu công nghiệp. 

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày đêm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 50 m3/ngày đêm 
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* Thuyết minh hệ thống: 

(1) Bể thu gom 

Nước thải tại Nhà máy 1 và Nhà máy 2  được thu gom chảy vào bể gom của hệ 

thống xử lý nước thải, bể gom có rọ chắn rác nhằm giữ lại các chất thải rắn có trong 

nước thải; tránh các sự cố về máy bơm. Các chất thải rắn bị giữ lại tại rọ chắn rác được 

vớt bỏ định kỳ. Sau đó nước thải từ bể thu gom được bơm về bể điều hòa. 

(2) Bể điều hòa 

Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu đủ lớn để cân bằng về lưu lượng và 

nồng độ các thành phần ô nhiễm có trong nước thải, đảm bảo cho hệ thống hoạt động 

liên tục, ổn định tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải. 

Một số ưu điểm của bể điều hòa như sau: 

+ Lưu trữ nước thải phát sinh vào các giờ cao điểm và phân phối đều cho các bể 

xử lý phía sau, giảm kích thước các công trình xử lý phía sau. 

+ Kiểm soát các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao 

+ Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau 

+ Có vai trò là bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sữa chữa hay bảo trì. 

Tại bể này lắp đặt thêm bơm chìm (hoạt động luân phiên) giúp bơm nước thải 

vào cụm xử lý sinh học AO. Ngoài ra còn có hệ thống phân phối khí thô để tăng cường 

oxy trong nước tránh hiện tượng yếm khí khi xảy ra trong nước thải. 

(3) Bể Thiếu khí (Anoxic) 

Bể thiếu khí là nơi lưu trú của các chủng vi sinh khử N, P nên quá trình Nitrat và 

Photphorit hóa xảy ra liên tục ở đây. 

Quá trình Nitrat hóa:  

Nito tồn tại chủ yếu ở dạng Nitrat, tại bể này dưới tác dụng của bùn hoạt tính 

cùng với lượng khí được sục vừa đủ, nitrat sẽ được khử về dạng Nitrit và thành Nito tự 

do thoát ra ngoài không khí. 

Quá trình khử Nito (denitrification) từ nitrat NO3
- thành Nito dạng khí N2 đảm 

bảo nồng độ Nito trong nước đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trình sinh học khử 

N2 liên quan đến quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải 

sử dụng nitrat hoặc nitrit như chất nhận điện từ thay vì dùng oxy. Trong điều kiện 

không có DO hoặc dưới nồng độ DO giới hạn ≤ 2mg O2/L (điều kiện thiếu khí). 

C10H19O3N + 10 NO3
- → 5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 100H+ 

Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrat chiếm khoảng 

10 – 80% khối lượng vi khuẩn bùn. Tốc độ khử Nito đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42g 

N-NO3
- ML VSS.ngày. Tỷ lệ F/M càng cao tốc độ khử Nito càng lớn. 
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- Quá trình Photphorit hóa: 

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất 

hữu cơ chứa Photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp 

chất mới không chứa photpho và các hợp chất chứa photpho nhưng dễ bị phân hủy đối 

với chủng vi khuẩn hiếu khí. 

- Quá trình photphorit hóa được thể hiện như phương trình dưới đây. 

PO4
3- Microorganism (PO4

3-) salt => sludge 

Tại bể thiếu khí bậc 1 và bể thiếu khí bậc 2 được lắp đặt máy khuấy nhằm khuấy đảo 

hoàn toàn dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. 

(4) Bể hiếu khí (Oxic) 

Nguyên tắc của công nghệ xử lý hiếu khí là sử dụng các vi sinh vật hiếu khí phân 

hủy các chất hữu cơ trong nước thải có đầy đủ oxy hòa tan ở nhiệt độ, pH thích hợp,.. 

Quá trình phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật hiếu khí có thể mô tả bằng sơ đồ sau: 

(CHO)n + O2 → CO2 + H2O + NH4 + H2S + Tế bào vi sinh vật +...aH 

Trong điều kiện hiếu khí NH4
+ và H2S bị phân hủy nhờ quá trình nitrat hóa, 

sunfat hóa bởi vi sinh vật tự dưỡng: 

NH4
+ + O2 → NO3

- + 2H+ + H2O + aH 

H2S + 2O2 →SO4
2- + 2H+ + aH 

Hoạt động của vi sinh vật hiếu khí bao gồm quá trình dinh dưỡng: vi sinh vật sử 

dụng các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và nguyên tố vi lượng kim loại để xây dựng 

tế bào mới tăng sinh khối và sinh sản. Quá trình phân hủy: vi sinh vật oxy hóa các chất 

hữu cơ hòa tan hoặc ở dạng các hạt keo phân tán nhỏ thành nước và CO2 hoặc tạo ra 

các chất khí khác. 

Nước thải từ bể thiếu khí tự chảy vào bể hiếu khí, tại đây các vi sinh vật hiếu khí 

sẽ phân giải các chất ô nhiễm thành khí cacbonic, nước và tạo sinh khối mới nhờ 

lượng oxy cung cấp vào cho vi sinh vật hoạt động được lấy từ hệ thống ống phân phối 

khí tinh thông qua các máy thổi khí. 

Tại bể Hiếu khí bậc 2 được lắp đặt máy bơm chìm nhằm tuần hoàn một lượng 

bùn về bể Thiếu khí bậc 1. 

(5) Bể lắng 

Quá trình lắng là quá trình tách chất lơ lửng ra khỏi nước dưới tác dụng của trọng 

lực có tỷ trọng nặng hơn tỉ trọng của nước. Ngoài ra, trong bể lắng, các thành váng nổi 

có tỉ trọng nhẹ hơn nước nổi trên bề mặt cũng được tách ra khỏi nước thải. Nước sạch 

sẽ được thu bên trên nhờ máng thu nước sạch và bùn sẽ lắng xuống dưới đáy. 

Bùn dư một phần được bơm tuần hoàn về bể thiếu khí Anoxic cung cấp cho hệ 

thống xử lý, một phần được đưa ra bể chứa bùn. 
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(6) Bể khử trùng 

Nước thải sau khi lắng sẽ được chảy qua hệ thống bể khử trùng dích dắc, tại đây 

sẽ được châm chất khử trùng (Cloramin B) sẽ nhằm tiêu diệt Coliform và các vi sinh 

gây bệnh khác. Nước thải sau khi xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

(7) Bể chứa bùn 

Bùn được lưu tại bể chứa bùn sẽ được hút bỏ và xử lý định kỳ bởi Công ty TNHH 

Môi trường công nghiệp xanh theo hợp đồng số 26.11.2022/HĐXLCT-MTX ngày 26 tháng 

11 năm 2022, khối lượng thu gom khoảng 300kg/lần - Công ty có đầy đủ chức năng, 

năng lực để thực hiện công việc và đem đi xử lý theo quy định Nhà nước. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của HTXLNT 50 m3/ngày đêm 

STT Các hạng mục 
Số 

lượng 

Thông số kỹ 

thuật (LxBxH) 

Chiều cao 

làm việc 

HLV(m) 

Thể tích 

làm việc 

VLV (m
3) 

1 Bể thu gom (T-01) 1 1,3x1,3x3,4 1,95 3,2955 

2 Bể điều hòa (T-02) 1 4,2x2,8x3,4 3 35,28 

3 
Bể thiếu khí bậc 1 

(T-03A) 
1 2,05x2,05x3,4 3 12,6075 

4 
Bể thiếu khí bậc 2  

(T-03B) 
1 2,05x2,05x3x4 3 12,6075 

5 
Bể hiếu khí bậc 1  

(T-04A) 
1 3,3x1,05x3,4 3 10,395 

6 
Bể hiếu khí bậc 2  

(T-04B) 
1 3,3x1,05x3,4 3 10,395 

7 Bể lắng (T-05) 1 1,8x1,8x3,4 3 9,72 

8 Bể khử trùng (T-06) 1 1,8x1,3x3,4 3 7,02 

9 Bể chứa bùn (T-07) 1 2,7x1,3x3,4 3 10,53 

(Nguồn: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam) 
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Bảng 3.2. Danh sách và quy cách thiết bị hệ thống xử lý nước thải 50 m3/ngày đêm 

STT Máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

I Tại bể thu gom 

1 Rọ chắn rác 30x30x30 Cái 01 Việt Nam 

2 

Bơm chìm nước thải 

Thông số kỹ thuật 

Mã hiệu: 50B2.4 

Hãng sản xuất: Tsurumi – Nhật Bản 

Công suất: P= 0,4 kW 

Lưu lượng Q=0,26 m3/phút 

Cột áp 9m 

Cái 02 Nhật Bản 

II Tại bể điều hòa 

1 

Đĩa thổi khí khô 

Thông số kỹ thuật: 

Mã hiệu: CBD 150 

Hãng sản xuất: Janger – CHLB Đức 

- Đường kính: 101,6 mm 

- Vật liệu màng: Silicone 

Cái 10 Đức 

2 

Bơm chìm nước thải 

Thông số kỹ thuật: 

Mã hiệu: 50B2.4 

Hãng sản xuất: Tsurumi – Nhật Bản 

Công suất: P= 0,4 kW 

Lưu lượng Q=0,26 m3/phút 

Cột áp 9m 

Cái 02 Nhật Bản 

III Tại bể Thiếu khí  

III.1 Bể thiếu khí bậc 1 

1 

Máy khuấy 

Thông số kỹ thuật: 

Mã hiệu: PF28-0750-30S3 

Hãng sản xuất: Tunglee – Đài Loan 

- Trục khuấy, cánh khuấy:  

Inox 304 – Việt Nam 

- Tốc độ khuấy: 10 v/p – 30 v/p 

- Công suất: 0,75 kW 

- Cánh khuấy: Inox 304 

Cái 02 Đài Loan 
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III.2 Bể thiếu khí bậc 2 

1 

Máy khuấy 

Thông số kỹ thuật: 

Mã hiệu: PF28-0750-30S3 

Hãng sản xuất: Tunglee – Đài Loan 

- Trục khuấy, cánh khuấy:  

Inox 304 – Việt Nam 

- Tốc độ khuấy: 10 v/p – 30 v/p 

- Công suất: 0,75 kW 

- Cánh khuấy: Inox 304 

Cái 02 Đài Loan 

IV Tại bể hiếu khí 

IV.1 Bể hiếu khí bậc 1 

1 

Ống phân phối khí tinh 

Thông số kỹ thuật: 

Mã hiệu: TD65-2-G1-750 

Hãng sản xuất: Janger – CHLB Đức 

- Chiều dài: 830 mm 

- Vật liệu màng: EPDM 

Cái 05 Đức 

IV.2 Bể hiếu khí bậc 2    

1 

Ống phân phối khí tinh 

Thông số kỹ thuật: 

Mã hiệu: TD65-2-G1-750 

Hãng sản xuất: Janger – CHLB Đức 

- Chiều dài: 830 mm 

- Vật liệu màng: EPDM 

Cái 05 Đức 

2 

Bơm chìm nước thải 

Thông số kỹ thuật: 

Mã hiệu: 50B2.4 

Hãng sản xuất: Tsurumi – Nhật Bản 

Công suất: P= 0,4 kW 

Lưu lượng Q=0,26 m3/phút 

Cột áp 9m 

Cái 01 Nhật Bản 

V Tại bể lắng 

1 
Ống lắng trung tâm 

Inox SUS 304 
Bộ 01 Việt Nam 

2 Máng thu nước Bộ 01 Việt Nam 

3 Bơm chìm nước thải Cái 01 Nhật Bản 
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Thông số kỹ thuật: 

Mã hiệu: 50B2.4 

Hãng sản xuất: Tsurumi – Nhật Bản 

Công suất: P= 0,4 kW 

Lưu lượng Q=0,26 m3/phút 

Cột áp 9m 

VI Bể khử trùng 

1 

Bơm định lượng 

Thông số kỹ thuật: 

Mã hiệu: M50PPSV 

Hãng sản xuất: OBL – Italia 

Lưu lượng Q=50 l/h, P=10 bar, công 

suất 0,25 kW điện áp 380 v/50hz 

Cái 01 Đài Loan 

(Nguồn: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam) 

c. Định mức sử dụng hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải 

+ Công ty sử dụng hóa chất Cloramin B với khối lượng châm hóa chất 10 

kg/tháng; 

+ Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải Microbiotic: 3-4kg/tháng; Mật rỉ đường: 5-7 

kg/ tháng;  

Cách pha chế phẩm: Tiến hành ủ vi sinh trong 2-3 ngày với công thức: 3 kg chế 

phẩm vi sinh+ 5 kg mật rỉ đường+ 20 lít nước. Sau đó bổ sung vi sinh đã ủ xuống các 

bể thiếu khí và hiếu khí. Tần suất bổ sung vi sinh dựa vào trình trạng vi sinh ở các bể 

và chất lượng nước đầu ra. Thông thường 1 tháng bổ sung 10-12 ngày.  

d. Quy chuẩn đối với nước thải sau khi xử lý 

Kết quả vận hành cho thấy tất cả các chỉ tiêu trong nước thải sinh hoạt sau xử lý 

của Công ty đều đạt quy chuẩn cho phép theo (Cột A)- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT). Như vậy có 

thể kết luận hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty vận hành ổn định, đảm bảo 

yêu cầu xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường.  

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Giảm thiểu hơi khí thải hữu cơ từ các máy ép đùn, thổi tạo hình 

Để hạn chế hơi khí thải hữu cơ từ các máy ép đùn, thổi tạo hình, Công ty đã thực 

hiện lắp đặt hệ thống xử lý khí Chiller AHU: 12 máy từ AHU 6 đến AHU 17. 

Sơ đồ quy trình xử lý khí thải hữu cơ của hệ thống Chiller AHU: 
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Hình 3.9. Sơ đồ xử lý hơi nhựa 

* Đặc điểm và thông số kỹ thuật của hệ thống Chiller AHU: 

- Đầu hút của hệ thống Chiller AHU được gia công bằng tôn mạ kẽm chống rỉ và 

bọc bảo ôn. Kích thước chụp hút: 500mm x 500mm (theo kích thước bề mặt phát tán 

hơi tại nơi đùn ép nhựa). Thông qua các đường hút đặt sát vách tường nơi bố trí thiết 

bị, tại đây hơi khí sẽ được hút về thiết bị hấp phụ tại các AHU. 

- Các thông số kỹ thuật của AHU:  

+ Điện áp: 3 pha- 380v 

+ Dòng điện: 58A 

+ Lưu lượng xử lý: 44000 m 3/h 

+ Đồng hồ áp: < 150 Pa 

Bảng 3.3. Danh mục thiết bị hệ thống xử lý hơi nhựa AHU của dự án  

STT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Số lượng Xuất xứ 

1 
Hệ thống chụp 

hút 

Vật liệu: tôn mạ kẽm, bọc 

bảo ôn, kích thước 500 x 

500mm 

12 Nhập ngoại 

2 
Hệ thống Chiller 

AHU 

Công suất: 492 Kw (NM2) 

Lưu lượng : 44000 m3 /h 
12 Nhập ngoại 

3 Cửa thu hồi gió Bộ lọc thô G4 365 Việt Nam 

4 Cửa gió cấp 
Fin lọc H13: lọc sạch 

99,95% 
457 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam) 

Công đoạn ép đùn, tạo chi tiết 

Đầu hồi của hệ thống Chiller AHU 

Hệ thống Chiller AHU 

Khí sạch quay lại tuần hoàn (Đường cấp) 
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Hình 3.10. Hệ thống Chiller AHU xử lý hơi nhựa của dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11. Nguyên lý hoạt động của hệ thống Chiller AHU 
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* Nguyên lý hoạt động của hệ thống Chiller AHU: 

- Quá trình hoạt động của AHU: Nước lạnh chuyển động bên trong cụm ống trao 

đổi nhiệt, không khí chuyển động ngang qua bên ngoài, không khí được làm lạnh và 

được quạt thổi theo hệ thống kênh gió tới các phòng, các khu vực. Quạt AHU thường 

là quạt ly tâm dẫn động bằng đai. 

Bản chất AHU vốn là dàn trao đổi nhiệt để xử lý nhiệt ẩm không khí. Không khí đi 

qua AHU sẽ được xử lý để điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm bằng các nguyên lý nhiệt học. 

Khi nhiệt độ trong phòng, hoặc khu vực cần làm lạnh lớn hơn so với nhiệt độ cài 

đặt thì van 3 ngã sẽ mở cho nước lạnh chảy qua bộ dàn trao đổi nhiệt để làm lạnh 

luồng khí tới khi luồng khí làm cho nhiệt độ trong phòng hoặc khu vực đó thấp hơn so 

với nhiệt độ cài đặt thì van 3 ngã mới đóng lại, dòng nước lạnh chảy qua đường bypass 

để về chiller. Trong khi đó, không khí trước khi được đưa vào AHU đều được lọc qua 

một bộ phận tiền lọc, thường là lọc thô và lọc túi (nên thường xuyên vệ sinh). Trường 

hợp cần độ sạch cao hơn thì sử dụng thêm cả lọc HEPA. Không khí môi trường sau 

khi qua bộ lọc sẽ tiếp xúc với dàn trao đổi nhiệt bên trong AHU để tạo ra không khí 

lạnh, sau đó sẽ vào một buồng tuần hoàn, cuối cùng không khí lạnh được thổi qua các 

đường ống gió rồi tới phòng, hoặc khu vực sử dụng điều hoà. 

Nhiệt độ không khí đầu ra được điều chỉnh bởi valve nước lạnh và tốc độ quạt 

gió. Tuy nhiên, ở hầu hết các AHU không hẳn chính xác tuyệt đối, các AHU chủ yếu 

được dùng để xử lý sơ bộ luồng khí. Còn để xử lý độ ẩm chính xác thì người ta thường 

lắp thêm các FCU tại từng khu vực. 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của 

bếp ăn tập thể  

Tại nhà máy 2 có 01 bếp ăn tập thể phục vụ ăn uống của cán bộ, công nhân viên. 

Khu nhà bếp sử dụng sản phẩm khí gas hoá lỏng để đun nấu với thành phần hóa lỏng 

gồm Propan và Butan. Quá trình đun nấu tạo ra mùi thức ăn không lớn do đó không có 

khả năng gây tác động đến môi trường xung quanh, chỉ cần tại mỗi khu được thiết kế 

thông thoáng, có lắp điều hòa nhiệt độ, quạt thông gió làm giảm nhiệt và hạn chế mùi 

thức ăn trong quá trình chế biến, đồng thời Nhà máy đã:  

- Lắp đặt 01 hệ thống hút mùi tại khu vực nấu bếp. Hệ thống hút mùi có sử dụng 

quạt thông gió bố trí trên khu vực bếp ăn, ống hút mùi có chiều cao 2m. 

- Sử dụng các nhiên liệu sạch như gas và điện, sử dụng các chất sát trùng và tẩy 

rửa để luôn duy trì điều kiện khí hậu trong lành và mát mẻ trong bếp ăn và căng tin. 

Bên cạnh đó: 

- Thường xuyên vệ sinh, quét dọn nền, vệ sinh bàn ghế bên trong bếp ăn và 

canteen tập thể. 

- Sử dụng thùng rác chuyên dụng có nắp đậy dung tích 100 lít (10 cái) để ngăn sự 

phát tán mùi hôi do quá trình phân hủy rác thải. 
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Hình 3.12. Hệ thống hút mùi cho nhà bếp tại nhà máy 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên trong nhà máy phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt có khoảng 60% chất hữu cơ và 

40% chất vô cơ, với khối lượng phát sinh khoảng 40.200 kg/năm. 

Để thu gom lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, công ty đã bố trí 17 thùng rác 

chứa chất thải sinh hoạt trong khu vực nhà ăn, xung quanh nhà máy với dung tích từ 

50 - 90L để thu gom lượng rác thải phát sinh đưa về kho lưu giữ chất thải sinh hoạt 

của nhà máy sau đó lưu giữ tại xe chứa rác dung tích 0,5m3. 

 

Hình 3.13. Thùng rác tại khu vực nhà máy 
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Hàng ngày lượng chất thải phát sinh được nhân viên phân loại và lưu trữ tại kho 

chất thải sinh hoạt của dự án có diện tích là 15,9 m2, kho có mái che (lợp tôn), móng 

đổ bê tông cốt thép, nền xi măng, bên ngoài có bảng tên kho. Công ty đã ký đồng với 

Công ty Cổ phần môi trường đô thị Tam Điệp để thu gom vận chuyển và đi xử lý theo 

hợp đồng số 77/2023/HĐDV ngày 3 tháng 1 năm 2023 với tần suất 2 lần/tuần. 

 

Hình 3.14. Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt 

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Công ty đã xây dựng 02 nhà kho lưu giữ chất thải rắn thông thường gồm: Loại tái 

chế được và loại không tái chế được với diện tích 02 kho chứa lần lượt là: 48,51 m2 và 

11,76 m2, kho được xây dựng với kết cấu móng đổ bê tông cốt thép, tường xây gạch 

đặc 220, cao 3,3m; bao che trát vữa xi măng mác 50, sơn tường, mái lợp tôn. Bên 

ngoài kho có bảng tên, bảng hướng dẫn phân loại rác.  

Chất thải rắn thông thường được tiến hành phân loại ngay tại nguồn, tại nhà 

xưởng và các khu vực phát sinh chất thải thành hai loại chất thải là chất thải tái chế 

được và chất thải không tái chế được. 

+ Đối với chất thải tái chế được: Loại chất thải này được thu gom và lưu trữ 

trong kho chứa phế liệu. 

+ Đối với chất thải không tái chế được: Công ty đã bố trí 17 thùng rác chứa chất 

thải sản xuất trong khu vực nhà xưởng với dung tích từ 28 - 30 L để thu gom lượng rác 

thải phát sinh và được đưa về kho lưu giữ chất thải rắn, khối lượng chất thải rắn phát 

sinh sẽ được ghi chép hàng ngày. 
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Các loại chất thải này được công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường công 

nghiệp xanh để thu gom vận chuyển và đi xử lý theo hợp đồng số 26.11.2022/HĐXLCT-

MTX ngày 26 tháng 11 năm 2022, khối lượng thu gom khoảng 300kg/lần. 

+ Sơ đồ thu gom chất chất thải rắn thông thường; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.15. Sơ đồ thu gom chất thải rắn thông thường 

  

a, Kho chứa chất thải thông thường 

tái chế được 

b, Kho chứa chất thải thông thường 

không tái chế được 

CTR thông thường 

Kiểm tra, phân loại 

 

Thùng chứa 

Kho chứa  

Bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển 
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3.4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh: 

- Chất thải nguy hại của nhà máy gồm: giẻ lau dính dầu mỡ từ các công đoạn tra 

dầu mỡ các trục, Dầu bôi trơn máy móc, Bao bì mềm thải (bao bì đựng hóa chất), Bao 

bì cứng thải bằng bằng nhựa, hộp mực in thải,... 

- Ngoài ra, trong quá trình in, khay mực in sau khi sử dụng xong sẽ được vệ 

sinh bằng giẻ lau sử dụng dung dịch cồn để làm sạch khay mực. Sau đó giẻ lau dính 

mực in được xử lý như chất thải nguy hại. 

Theo hoạt động thực tế nhà máy cung cấp, hiện tại lượng CTNH phát sinh năm 

2022 được thống kê như sau: 

Bảng 3.4. Khối lượng chất thải nguy hại tại Công ty 

STT Tên chất thải nguy hại Mã CTNH 

Khối lượng (kg) 

Cả năm 2022 

1  Hộp mực in thải 08 02 04 220 

2  Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ thải, mực in 18 02 01 400 

3  Dầu bôi trơn máy móc thải 17 07 03 35 

4  Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 70 

Tổng cộng  725 

(Nguồn: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam) 

b. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

Công ty đã bố trí 26 thùng rác chứa chất thải nguy hại trong khu vực nhà xưởng 

với dung tích từ 28 - 30L, có dán nhãn phân loại CTNH, và được thu gom lưu giữ về 

kho chứa chất thải nguy hại;  

- Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đã xây dựng:  

- Kho chứa CTNH của dự án có diện tích 14,45 m2 được xây dựng với kết cấu: 

+ Móng bê tông cốt thép, có mái che (lợp tôn), nhãn dán cảnh báo khu vực và sơ 

đồ hướng dẫn thu gom, phân loại và đóng gói từng loại chất thải. 

+ Tường xây gạch đặc 220, cao 3,3m bao che trát vữa xi măng mác 50, sơn 

tường, có cửa sổ thông gió. 

+ Nền bê tông dày 200mm, cao độ hoàn thiện nền nhà cao hơn đường nội bộ 

trong dự án. 
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+ Trong kho có bố trí pallet để các thùng chất thải có kích thước DxRxH= 1000 x 

600 x 200 mm; 

+ Kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng theo quy định của Nghị định 

38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải nguy hại và TCVN 5507:2002 về Hoá chất nguy 

hiểm - quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận 

chuyển. 

- Biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại:  

Công ty đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh 

để thu gom vận chuyển và đi xử lý chất thải nguy hại theo hợp đồng số 

26.11.2022/HĐXLCT-MTX ngày 26 tháng 11 năm 2022, với tần suất thu gom 6 

tháng/lần. 

+ Công ty đã trang bị một số dụng cụ để ứng phó kịp thời sự cố xảy ra tại kho 

chứa CTNH như: Cát xẻng, bình cứu hỏa đặt ngay gần cửa ra vào.  

+ Sơ đồ thu gom chất thải nguy hại: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.16. Sơ đồ thu gom chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại 

Kiểm tra, phân loại 

Lưu kho chứa CTNH 

Hợp đồng với đơn vụ có chức năng thu gom, 

vận chuyển, xử lý 

Cân xác định, khối lượng 

Đóng gói (Dán tem, ghi mã) 
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Hình 3.17. Kho chứa chất thải nguy hại của nhà máy 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn, độ rung 

a. Từ hoạt động vận tải vận chuyển nguyên nhiên liệu và thành phẩm 

Chủ dự án cam kết sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc, thực hiện bảo 

dưỡng động cơ, thiết bị định kỳ; quy định tốc độ của các phương tiện khi ra vào Công 

ty đi chậm tốc độ giới hạn 5-10 km/h; bố trí cây xanh xung quanh khuôn viên cơ sở để 

điều hòa khí hậu, giảm ồn, rung động. 

b. Từ hoạt động dây chuyền sản xuất 

Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn từ các hoạt động sản xuất. Chủ đầu tư đã thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Đặt khu sản xuất có máy móc thiết bị trong các nhà xưởng có thiết kế cách âm 

để đảm bảo giảm thiểu tiếng ồn ra môi trường xung quanh 

- Lắp đặt máy móc thiết bị có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 

- Tiến hành kiểm tra. bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị. 

- Tiến hành bảo trì máy móc: duy tu và bảo dưỡng định kỳ toàn bộ hệ thống để 

thiểu độ ồn phát sinh 

- Trang bị nút chống ồn cho công nhân vận hành bên trong nhà máy. 

- Trồng cây xanh có tán xung quanh dự án. 
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Để giảm thiểu độ rung từ máy móc, thiết bị sản xuất chủ đầu tư thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Thay các bộ phận máy móc thiết bị phát ra rung động. 

- Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hư hỏng 

hoặc gia công các chi tiết máy đặc biệt để khử rung. 

- Nền bệ máy thiết bị bằng phẳng và chắc chắn, cách ly cách ly các thiết bị phát 

ra độ rung lớn bằng những rãnh cách rung xung quanh móng máy. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân làm việc tại khu vực sản xuất có 

rung động cao. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành  

3.6.1. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải: 

+ Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

+ Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp 

+ Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất 

+ Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý 

+ Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan có chức năng về môi trường các sự 

cố để có biện pháp khắc phục kịp thời khi hệ thống xử lý xảy ra sự cố. 

+ Nhân viên vận hành được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố 

a. Các sự cố và cách khắc phục sự cố thiết bị trong HTXL nước thải 

Bảng 3.5. Nguyên nhân và cách khắc phục sự cố thiết bị trong HTXL nước thải 

STT 
Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục 

 

 

1 

Bơm 

chìm 

Bơm chìm 

nước thải 

không hoạt 

động. 

Chưa cấp điện cho bơm. 
Đóng tất cả các thiết bị điều 

khiển bơm (CB,..). 

Nước trong bể chứa tới 

mức thiết bị báo mức 

nước (phao) 

Đợi nước cấp vào hệ thống 

cho đến khi mức nước tới 

phao. 

Van máy bơm đang chế 

độ đóng. 

Mở van và điều chỉnh van ở 

vị trí thích hợp. 

Bơm bị chèn vật lạ hoặc 

tắc rác. 

Tháo bơm lên kiểm tra và 

tìm cách khắc phục 
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Lưu lượng 

không có 

- Bị nghẹt rác. 

- Chưa mở hết van. 

- Lỗi do kết nối điện. 

- Gắn bộ lọc rác dưới bơm. 

- Mở van trước khi bơm hoạt 

động. 

- Nối điện lại. 

Đèn báo 

mức cao, 

báo liên tục 

- Lỗi rò mức cảm ứng. 

- Bơm lỗi, không chạy đủ 

công suất. 

- Tắc nghẽn cánh 

- Kiểm tra mức cảm ứng và 

làm sạch. 

- Kiểm tra cường độ dòng 

điện. 

- Làm sạch 

Bơm không 

liên tục 

- Không có nước cho bơm 

chạy. 

- Cánh bơm không liên 

tục 

- Lỗi do điện 

- Kiểm tra nếu van bị lỗi 

- Kiểm tra và mở van 

- Kiểm tra cường độ dòng 

điện. 

 

 

2 

Bơm 

định 

lượng 

Bơm định 

lượng hóa 

chất không 

hoạt động. 

Chưa cấp điện cho bơm. 
Đóng tất cả các thiết bị điều 

khiển bơm (CB,..). 

Có vật lạ bị tắc trong van 

của đầu hút và đầu đẩy 

của bơm. 

Tháo và vệ sinh đầu hút và 

đầu đẩy của bơm. 

Bị khí lọt vào. 
Tháo và kiểm tra gioăng của 

máy. 

Bơm định 

lượng không 

bơm được 

dung dịch 

Không khí đi vào đường 

ống qua các vị trí đấu nối 
Kiểm tra lại các mối nối 

Không khí bị giữ lại trong 

bơm. 

Tổng lưu lượng của bơm lớn 

nhất, nếu không nới lỏng đầu 

đẩy của bơm. 

Chiều sâu hút quá lớn Giảm bớt chiều sâu hút 

Áp suất bay hơi của dung 

dịch quá cao. 

Tăng áp suất thủy tĩnh ở đầu 

hút của bơm. 

Độ nhớt dung dịch quá 

cao. 

Lắp đặt đường ống có đường 

kính lớn hơn. Tăng áp suất 

thủy tĩnh ở đầu hút của bơm. 

Đường ống hút bị tắc 

hoặc van đóng. 
Kiểm tra lại 

Bộ lọc ở đầu hút bị tắc Vệ sinh lại 

Van bơm bị tắc do các 

chất bẩn đi vào từ đầu hút 

Tháo van và vệ sinh 1 cách 

cẩn thận 



46 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam                                                                     46 
 

Lưu lượng 

bất thường 

hoặc cao 

hơn so với 

yêu cầu 

Áp lực thủy tĩnh đầu hút 

cao hơn áp lực đầu đẩy 

Tăng áp lực đầu đẩy bằng 

cách lắp van tạo áp lực 

ngược 

Van tạo áp lực ngược bị 

tắc ở vị trí mở hoặc áp lực 

đặt quá thấp so với áp lực 

đầu hút 

Kiểm tra lại 

Van của bơm bị kẹt ở vị 

trí mở 
Kiểm tra lại 

Thân bơm 

và động cơ 

quá nóng 

Lắp điện sai Kiểm tra lại 

Bơm làm việc ở áp lực 

cao hơn áp lực cho phép 

Kiểm tra áp lực lớn nhất tại 

đầu đẩy bằng đồng hồ đo áp 

lực 

Mặt bích bơm bị nén quá 

chặt 

Giảm áp suất đầu đẩy hoặc 

lắp đặt thiết bị tiêu xung ở 

đầu đẩy của bơm. 

Van tạo áp lực ngược cài 

đặt áp suất cao hơn yêu 

cầu cho phép  

Nới lỏng ống nối với đầu 

bơm và kiểm tra 

Mức dầu trong hộp số 

thấp 
Cho thêm dầu vào 

 

 

3 

 

Máy 

thổi 

khí 

Tiếng ồn lớn 

Hết dầu. 
Cấp dầu vào theo tiêu chuẩn 

của máy. 

Dây đai không thẳng Đo và điều chỉnh lại 

Lỗi do bệ đỡ Thay đổi bệ đỡ 

Vật lạ vào bánh răng Làm sạch bánh răng. 

Công suất 

giảm 

Dây đai bị đùn ra hoặc bị 

hỏng. 

Điều chỉnh hoặc thay thế dây 

mới. 

Bộ lọc khí bị tắc. Tháo và vệ sinh. 

Máy không 

quay 

Roto bị rỉ hoặc có vật thể 

lạ trong máy 

Làm sạch Roto và làm sạch 

máy. 

Dây curoa bị trượt hoặc 

bật ra 

Điều chỉnh lại độ dãn của 

dây. 

Lỗi động cơ 
Kiểm tra động cơ và nguồn 

điện 

Máy thổi 

khí bị nóng 

Do dây đai bị nhiễm bẩn Làm sạch hoặc thay mới 

Bị kẹt các khe Làm sạch và thông các khe 

Quá tải Điều chỉnh hay tháo bớt 
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Dòng khí ra 

ít 

Rò rỉ đường ống Làm lại các khớp nối 

Khí thoát ra van an toàn Chỉnh lại van an toàn 

Ống giảm ồn bị nghẹt 
Thay thế hay làm sạch ống 

giảm ồn 

Dây đai bị trượt Chỉnh căng lại dây đai 

Áp suất tăng không bình 

thường 

Chỉnh lại và rửa sạch chốt 

cho bạc đạn. 

Dây đai bên 

ngoài rung 
Mòn dây đai 

Kiểm tra kỹ hay thay mới 

nếu cần 

Động cơ 

máy thổi khí 

Quá tải Điều chỉnh áp suất ra 

Nguồn điện không ổn 

định 

Cải thiện thiết bị cung cấp 

điện 

Dầu chảy Dầu trong hộp số nhiều Chỉnh lại các mức dầu 

4 
Máy 

khuấy 

Máy khuấy 

không khởi 

động được 

hay vừa hoạt 

động thì 

dừng ngay 

- Chưa có điện 

- Bảng điều khiển 

- Cánh khuấy bị kẹt 

- Nối điện 

- Kiểm tra tủ điện điều khiển 

- Kiểm tra cánh khuấy, làm 

sạch và bôi trơn mỡ đầu 

khớp. 

Lưu lượng 

không có 

- Bị nghẹt rác. 

- Chưa mở hết van 

- Lỗi do kết nối điện 

- Bộ lọc rác dưới bơm 

- Mở van trước khi bơm hoạt 

động 

- Nối điện lại 

Đèn báo 

trên tủ điện 

liên tục báo 

lỗi 

- Lỗi dò mức cảm ứng 

- Tắc nghẽn cánh khuấy 

- Kiểm tra dòng điện và tủ 

điện 

- Làm sạch và bôi trơn. 

Tốc độ 

khuấy 

không liên 

tục 

- Điện chập chờn 

- Cánh khuấy bị kẹt 

- Kiểm tra dòng điện 

 

b. Khắc phục sự cố một số hiện tượng thường xuất hiện trong quá trình vận hành 

Bảng 3.6. Nguyên nhân và cách khắc phục sự cố trong quá trình vận hành HTXLNT 

STT Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 
Sự trương 

nở bùn 

PH, DO và nồng độ chất dinh 

dưỡng thấp.  

Tỷ lệ F/M cao (tuổi bùn thấp) là 

nguyên nhân chính gây nên sự tái 

trương nở bùn 

- Giảm lưu lượng nước thải vào 

trong bể một vài ngày 

- Cần phải xem xét để giảm tỷ 

số F/M 

2 DO thấp 

 Đo DO bằng máy đo để điều 

chỉnh lượng khí thích hợp bằng 

cách tăng/giảm van khí 
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3 

Chu kỳ 

thông khí 

ngắn 

Do quá trình thông khí quá ngắn 

thường là do người vận hành tuần 

hoàn lưu lượng bùn hồi lưu quá 

cao 

Giảm tốc độ bùn hồi lưu và làm 

đặc chất rắn trong bùn hồi lưu 

bằng đông tụ (nếu cần thiết) 

4 

Sự sinh 

trưởng của 

sinh vật 

dạng sợi 

Flanmentou

s 

 

Do điều chỉnh F/M không thích 

hợp hoặc mất cân bằng dinh 

dưỡng, ví dụ như thiếu hoặc thừa 

nitơ, photpho hay cacbon 

- Tăng MLSS (Vi sinh vật 

nhiều hơn sẽ giảm F/M hay 

tăng tuổi bùn),  

- Duy trì mức các mức oxy hòa 

tan DO cao hơn và bổ sung 

chất dinh dưỡng bị thiếu hụt 

trong trường hợp đặc biệt. 

5 Bùn thối 

- Các loại bùn nào lưu lại quá lâu 

trong một nơi như các phễu hoặc 

các rãnh. 

- Bùn thối có thể xảy ra khi hệ 

thống ngừng hoạt động trong một 

thời gian, hoặc để lưu quá lâu bùn 

trong bể lắng và làm đặc bùn. 

Các bể thông khí phải khuấy 

sục hoàn toàn và bùn được bơm 

thường xuyên. 

6 Chất độc 

 Khi vấn đề này xảy ra, bùn thải 

được dừng ngay lập tức và toàn 

bộ bùn được hồi lưu quay lại bể 

Aeroten. Những vật chất độc 

như kim loại nặng, acid, thuốc 

trừ sâu sẽ không bao giờ được 

đổ vào hệ thống rãnh mà không 

có sự điều khiển thích hợp. 

7 Sự nổi bùn 

Do quá trình DENITRAT hóa (Sự 

khử Nitơ dạng Nitrat thành khí 

Nitơ trong quá trình thiếu khí sinh 

học, Sự chuyển hóa một số Nitơ từ 

hệ thống, quá trình thiếu khí xảy ra 

khi các ion Nitrit và Nitrat bị khử 

thành khí Nitơ và bóng khí Nitơ 

được tạo ra từ quá trình thiếu khí 

này. Bóng khí thâm nhập vào bông 

sinh học trong quá trình bùn hoạt 

tính và nổi bông lên bề mặt bể lắng 

thứ cấp. 

Tăng tỷ số F/M. 

8 Sự tạo bọt 
Do sự duy trì không hợp lý nồng 

độ MLSS và DO trong bể A/O. 

- Duy trì nồng độ MLSS trong 

bể A/O cao hơn bằng cách tăng 

thời gian hoặc lượng bùn hồi 

lưu, 

- Giảm cung cấp khí trong suốt 

thời gian lưu lượng thấp trong 

khi vẫn duy trì mức DO không 

nhỏ hơn 2mg/l. 
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3.6.2. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí AHU 

+ Vận hành hệ thống đúng theo hướng dẫn vận hành 

+ Bảo trì bảo dưỡng hệ thống định kỳ 

Một số lỗi và cách khắc phục thường gặp của hệ thống Chiller AHU như sau: 

Bảng 3.7. Các lỗi và cách khắc phục sự cố hệ thống Chiller AHU 

STT Các lỗi thường gặp Cách khắc phục 

1 
Máy bị hết gas, thiếu 

gas 

Cần tiến hành kiểm tra các rò rỉ để sửa chữa và 

nạp thêm ga vào sử dụng. 

2 Máy nén không chạy 

Kiểm tra hệ thống điều khiển công suất của thiết 

bị. Sau đó xác định hư hỏng và thay thế động cơ 

để bảo đảm độ vận hành ổn định cho hệ thống. 

3 Nhiệt độ quá lạnh 

Kiểm tra lại thông mạch của bộ điều khiển nhiệt 

độ và hệ thống dây dẫn. Đồng thời, cài đặt lại 

mức nhiệt phù hợp để đảm bảo hiệu quả cho quá 

trình sản xuất, kinh doanh. 

* Quy trình thực hiện sửa chữa hệ thống Chiller AHU khi sự cố xảy ra: 

- Bước 1: Tắt máy AHU, ngắt điện hệ thống từ tủ điện điều khiển; 

- Bước 2: Kiểm tra các thiết bị, bộ phận của hệ thống Chiller AHU; 

+ Kiểm tra hệ thống lọc bụi, vệ sinh lọc nếu bẩn quá có thể phải thay thế; 

+ Kiểm tra dây curoa của quạt, lau chùi cánh quạt, kiểm tra bạc đan, cách điện sơ bộ 

của motor quạt bằng VOM. Bơm mỡ vào các ổ bi. 

+ Kiểm tra toàn bộ dàn lạnh bằng cách sử dụng nước cao áp. Khi đường nước ngưng 

(hút nước đường drain) thì lau chùi phần nước còn sót lại trong AHU. 

+ Thực hiện vệ sinh giàn làm lạnh; Dùng nước cao áp để vệ sinh toàn bộ giàn làm 

lạnh, lưu ý là phải để luồng nước vuông góc với giàn để tránh làm bẹp cánh tản nhiệt; 

- Bước 3: Kiểm tra đồng hồ chênh áp 

- Bước 4: Trước khi chạy lại AHU, kiểm tra thêm một lần 

+ Kiểm tra và đo các thông số về dòng điện, vận tốc gió, nhiệt độ. 

+ Tiến hành chạy lại hệ thống và kiểm tra toàn bộ AHU, 

+ Hiệu chỉnh lại đồng hồ nếu có sự chênh áp lớn. Kiểm tra độ cách điện của các động 

cơ điện bằng Megaom xem đã đảm bảo chưa, nếu chưa đảm bảo sẽ phải có kế hoạch thay 

động cơ. 



50 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam                                                                     50 
 

3.6.3. Phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ 

- Nguồn nước chữa cháy: 

Nguồn nước cung cấp phục vụ cho công tác PCCC của công ty đáp ứng yêu cầu đặt ra 

khi có sự cố xảy ra. Công ty đã bố trí bể nước ngầm có dung tích 600m3 nằm trong dự án, 

xe chữa cháy và máy bơm nước lấy được nước để sử dụng. Ngoài ra, ở bên ngoài công ty 

có một số nguồn nước khác xe chữa cháy có thể sử dụng được trong trường hợp cần thiết, 

cụ thể như sau: 

Bảng 3.8. Nguồn nước phục vụ chữa cháy 

STT Nguồn nước 

Trữ lương 

(m3) hoặc lưu 

lượng (l/s) 

Vị trí, khoảng 

cách nguồn nước 
Ghi chú 

I Bên trong khu đất dự án 

1 
Bể ngầm nhà 

máy 2 
600m3 Bố trí cạnh nhà 

xưởng số 1 

Xe chữa cháy và 

máy bơm lấy nước 

được 

II Bên ngoài khu đất dự án 

1 
Bể ngầm nhà 

máy 1 
160 m3 

Bố trí cạnh nhà 

bơm 

Xe chữa cháy và 

máy bơm lấy nước 

được 

2 Ao nước Lớn 500m 
Xe chữa cháy hút 

nước được 

3 Bể nước 500 m3 1000m 
Nhà máy xi măng 

Tam Điệp 

- Phương tiện chữa cháy tại chỗ 

Công ty đã lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy, bể cấp nước chữa cháy. Ngoài 

ra, cơ sở còn trang bị các bình bột chữa cháy các loại, hộp phòng cháy, quần áo, 

phương tiện sử dụng khi có sự cố xảy ra. 

Bảng 3.9. Phương tiện chữa cháy của dự án 

STT 
Phương tiện, dụng cụ 

cứu nạn, cứu hộ 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Chất 

lượng 
Ghi chú 

1 
Bình bột chữa cháy các 

loại 
Bình 140 Tốt 

Xung quanh nhà 

máy 

2 Xe nâng Xe 02 Tốt Tại nhà kho hàng 

3 
Hộp phòng cháy chữa 

cháy  
Cái 27 Tốt 

Xung quanh nhà 

máy 

4 Quần áo chữa cháy Bộ 05 Tốt Xưởng sản xuất 

5 Tủ thuốc y tế Hộp 02 Tốt 
Tại văn phòng + 

Xưởng sản xuất 

6 
Hệ thống cấp nước 

chữa cháy 

Hệ 

thống 
02 

Tốt Xung quanh nhà 

máy 

7 
Bể nước cung cấp chữa 

cháy 
Bể 01 

Tốt Xung quanh nhà 

máy 
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Để thực hiện tốt công tác PCCC tại cơ sở, Công ty nghiêm túc thực hiện các biện 

pháp cụ thể như sau: 

* Đặt ra những nội quy, quy định bắt buộc yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân 

viên luôn luôn nghiêm túc thực hiện: 

+ Tuyệt đối không hút thuốc khi vào Công ty, toàn thể cán bộ công nhân viên 

không được mang và sử dụng thuốc lá, thuốc lào, không được mang chất dễ cháy dễ 

nổ vào Công ty. Nhắc nhở khách đến liên hệ công tác, làm hồ sơ phải cam kết không 

hút thuốc lá khi vào Công ty tại phòng bảo vệ. 

+ Quy định về sử dụng điện: Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầu chì, cầu dao, 

phích cắm cho hệ thống điện và máy móc của Công ty theo tiêu chuẩn an toàn về điện. 

Không tự ý câu móc, lắp đặt thêm thiết bị điện khi chưa tính toán xem hệ số an toàn 

chịu tải của hệ thống điện; Nhân viên sử dụng các thiết bị liên quan đến điện phải kiểm 

tra ổ cắm, đường dây tránh để hở, chập mạch trước khi mở nguồn cho các thiết bị hoạt 

động.  

+ Tại các phòng làm việc, hồ sơ tài liệu, các loại vật liệu dễ cháy phải để cách ổ 

cắm điện trên 1m, để vào các hộp hoặc giá, kệ. Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra, tắt 

máy, tắt cầu dao các thiết bị điện trong khu vực làm việc. 

+ Quy định về lưu kho, lưu bán thành phẩm: Sắp xếp vật tư trong kho lưu trữ, 

kho chứa đồ phải lưu ý đến các loại vật tư dễ gây cháy để theo dõi. Vị trí lưu kho phải 

gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định của PCCC. 

* Những hoạt động thực tế nhằm kiểm soát và duy trì tốt công tác PCCC và 

CHCN tại cơ sở: 

+ Kiểm tra định kỳ 1 tháng 1 lần đối với các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, kết 

quả kiểm tra được ghi nhận trên thẻ kiểm tra bảo dưỡng phương tiện PCCC đặt trực 

tiếp tại các khu vực để phương tiện đó. 

Hiện nay Công ty có 223 bình cứu hỏa các loại ở cả 2 nhà máy, tình trạng hoạt 

động tốt & được đặt ở các vị trí dễ nhìn, dễ  thấy, dễ lấy, được niêm yết các nội quy, 

tiêu lệnh PCCC. Các bình chữa cháy hết sẽ  được nạp lại hoặc loại bỏ những bình chữa 

cháy không đảm bảo chất lượng. 

+ Công ty có hệ thống bơm điện và bơm xăng luôn trong tình trạng hoạt động tốt, 

được nổ thử kiểm tra hàng tuần. 

+ Trang bị quần áo chữa cháy 5 bộ (bao gồm quần áo, mũ bảo hộ, khẩu trang, khẩu 

trang, đôi găng tay, đôi giày bảo hộ) cho đội PCCC cơ sở theo đúng quy định của Thông 

tư số 56/2014/TTBCA ngày 12/11/2014 quy định về trang phục PCCC cơ sở. Trang phục 

PCCC có dán tem kiểm định chất lượng của Cục CS PCCC - Bộ công an. 
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+ Các máy móc thiết bị của Công ty được bảo trì thường xuyên theo định kỳ, đặc 

biệt chú trọng các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng các khí cụ điện bảo vệ. Siết chặt các 

mối nối hệ thống điện đảm bảo không phát sinh nhiệt tại các mối nối. 

+ Công ty đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, bao gồm: Đầu báo cháy nhiệt và 

đầu báo cháy khói, được đặt tất cả khu vực trong Công ty, đảm bảo khi có hỏa hoạn 

xảy ra thì hệ thống báo cháy tự động sẽ lập tức báo chuông. Tủ trung tâm của hệ thống 

báo cháy tự động được đặt tại phòng Bảo vệ của Công ty, có nhân viên trực 24/24h. 

Khi có cháy, chuông kêu, tại tủ trung tâm của Công ty sẽ phát hiện được sự cố xảy ra ở 

khu vực nào. Công ty tiến hành kiểm tra hệ thống kênh báo cháy thường xuyên đảm 

bảo hệ thống luôn được hoạt động tốt. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: Cơ sở lắp đặt hệ thống chữa cháy vách tường, 

Sprinkler, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống này được duy trì áp lực thường 

xuyên để đáp ứng yêu cầu chữa cháy.  

 Toàn nhà máy hiện đã lắp đặt 181 điểm Sprinkler. Trong đó: 136 điểm 

Sprinkler được lắp đặt năm 2015, và tại tại vị trí kho thành phẩm, tháng 12/2017 lắp 

đặt thêm 45 điểm Sprinkler theo quy định, đảm bảo an toàn PCCC. 

- Hệ thống nguồn nước, giao thông, thông tin liên lạc phục vụ cho công tác 

PCCC luôn được Công ty duy trì đầy đủ và đã được Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 

phê duyệt trong Phương án chữa cháy cơ sở.  

- Nhà ăn cho CBCNV của công ty- nhà ăn mở rộng thêm từ tháng 5/2017 đến 

nay đã được lắp đặt bình cứu hỏa đầy đủ. Hệ thống đường ống dẫn khí đốt mã hiệu: 

HTLPG-01 được Công ty thuê đơn vị có chức năng kiểm định trước khi đưa vào sử 

dụng, đảm bảo có độ an toàn cao. 

- Hàng năm, Công ty thực hiện kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét và hệ thống 

tiếp địa bằng cách ký hợp đồng với Công ty Cổ phần kiểm định huấn luyện an toàn 

Việt Nam về đo đạc, kiểm tra vào thời điểm tháng 11/2020, kết quả đạt. Hệ thống tiếp 

địa an toàn, tình trạng hoạt động bình thường và tuân thủ theo TCVN 9358-2012; 

TCVN 4756-1989. Hệ thống chống sét an toàn, tuân thủ theo TCVN 9385-2012 

(chống sét cho công trình xây dựng) - kết quả có hiệu lực từ tháng 11/2020 đến tháng 

11/2021.  

- Công ty luôn thực hiện việc mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Công ty Bảo 

hiểm Mic Nam Sông Hồng – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.  

- Công ty đã lắp thêm hệ thống camera để quá trình kiểm soát và giám sát công 

tác PCCC của Công ty được kịp thời và sát sao nhất. Có triển khai lưu đồ PCCC đến 

các bộ phận, phương án các bước thực hiện rõ ràng cho từng bộ phận để nâng cao 

nhận thức và sự phối hợp của các phòng ban khi có hỏa hoạn xảy ra. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy cải tạo gồm:  

➢ Thay thế đường ống cấp nước trục chính D100 hiện đang đi ngầm thành đi nổi 

phía ngoài nhà, đi trên các cấu kiện ở độ cao 5m. 
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➢ Thay thế 01 họng nước gần trạm bơm thành trụ nước chữa cháy. 

➢ Bổ sung thêm 01 họng nước chữa cháy, 03 hộp chữa cháy ngoài nhà tại 03 trụ 

nước chữa cháy và 01 trụ tiếp nước chữa cháy. 

 Cải tạo hệ thống cấp nước chữa cháy đã được thi công lắp đặt theo đúng bản vẽ 

thiết kế đã được chấp thuận và tuân thủ theo TCVN 2622-1995, TCVN 3890-2009. 

Các thiết bị khác của hệ thống cấp nước chữa cháy được giữ nguyên trạng, không thay 

đổi gì so với thiết kế ban đầu. 

  

  

Hình 3.18. Một số phương tiện chữa cháy tại dự án 
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Ngoài ra, công ty thực hiện lắp đặt hệ thống hút khói. Khi có sự cố xảy ra, hệ 

thống hút khói được bật lên, các quạt hút được bật thực hiện hút hết luồng khí độc ra 

bên ngoài. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống: Là khi có hỏa hoạn xảy ra, thời điểm bắt đầu 

đám cháy sẽ phát sinh khói và nhiệt. Hệ thống cảm biến nhiệt độ, cảm biến khói của hệ 

thống phòng cháy chữa cháy sẽ chuyển tín hiệu đến quạt hút khói công nghiệp, lập tức 

quạt hút khói sẽ hoạt động. Hệ thống ống gió sẽ chuyển toàn bộ lượng khói thông qua 

các cửa hút về quạt và thải ra ngoài môi trường thông qua các cửa xả. Đồng thời hệ 

thống chuông, đèn báo cháy hoạt động để cảnh báo người đang hoạt động trong các 

tòa nhà di tản ra hành lang để chạy ra các lối thoát hiểm. Không giống như hệ thống 

tăng áp cầu thang là luôn duy trì áp suất dương trong buồng thang, hệ thống tăng áp 

cầu thang chỉ hoạt động và có tác dụng khi bắt đầu có hỏa hoạn. 

 

 

Hình 3.19: Hình ảnh diễn tập PCCC tại công ty 
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3.6.4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

- Một số hóa chất sử dụng tại công ty bao gồm: 

+ Khí EO (tên gọi; Khí Ethylen oxide - Nồng độ/Hàm lượng: 70-100%); 

+ Cyclohexanone (tên gọi: Cyclohexanone - Nồng độ/Hàm lượng: 99-100%); 

+ Mực in; 

+ Cồn công nghiệp; 

+ Cồn công nghiệp IPA. 

- Hóa chất nhập về Nhà máy luôn có đầy đủ Giấy chứng nhận chất lượng, được 

kiểm soát cả về cảm quan và chất lượng trước khi nhập kho bảo quản. 

- Công trình lưu trữ hóa chất của công ty đã được xây dựng: Hóa chất công ty sử 

dụng trong quá trình sản xuất được lưu trữ trong nhà kho riêng biệt với diện tích 50m2. 

Các nhà kho chứa hóa chất đều đảm bảo, thoáng gió, cách xa các nguồn đánh lửa. Hóa 

chất được xếp ngay ngắn và an toàn về chiều cao, tại kho chứa có các biển hiệu nguy 

hiểm, biển cảnh báo hóa chất, MSDS được dán tại mỗi nơi chứa hóa chất và dễ dàng 

nhìn thấy. 

 

Hình 3.20. Kho lưu trữ hóa chất 
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- Công ty có ban hành Quy định, hướng dẫn thao tác, hướng dẫn sử dụng cho 

việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất. Công nhân tiếp xúc với hóa chất được 

trang bị đầy đủ bảo hộ theo quy định an toàn hóa chất. 

- Hàng năm công ty có thuê đơn vị đủ năng lực để huấn luyện an toàn hóa chất 

cho cán bộ công nhân viên thực hiện công việc liên quan trực tiếp đến hóa chất. Kết 

quả các học viên đã được đánh giá đạt trong quá trình huấn luyện. 

Ngoài ra công ty thực hiện một số biện pháp sau đây: 

Công ty đã thành lập một nhóm lãnh đạo cứu hộ khẩn cấp tai nạn hóa học, bao 

gồm cán bộ kỹ thuật và trưởng bộ phận EO, trưởng nhóm nhân sự và trưởng các phòng 

ban khác nhau. Người quản lý nhà máy khử trùng là trưởng nhóm, trưởng nhóm nhân 

sự là phó trưởng, và những người còn lại là thành viên của đội cứu hộ khẩn cấp. Công 

tác phòng cháy chữa cháy được hỗ trợ bởi Đội cứu hỏa để cùng làm việc. 

- Khi xảy ra sự cố thì sẽ có chuông báo tự động, trong trường hợp chuông không 

hoạt động thì nhân viên sẽ tự ấn chuông báo sự cố hoặc đánh kẻng, hô hoán để thông 

báo sơ tán nhân sự, thông báo bằng điện thoại cho BGĐ và người chịu trách nhiệm 

biết tình hình. 

- Lực lượng xử lý sự cố là các CB CNV làm việc tại Công ty đã được huấn luyện 

và nắm vững kỹ thuật xử lý sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất sẽ được thông báo và tập 

trung tại hiện trường khu vực tràn đổ để tiến hành xử lý. 

- Công ty sử dụng hệ thống mạng viễn thông để thông báo nội bộ và ra bên ngoài, 

nếu sự cố ảnh hưởng đến đường truyền thì công ty sử dụng mạng di động hoặc trực 

tiếp thông báo cho nội bộ và ra bên ngoài. 

- Công ty tiến hành tổ chức huấn luyện và diễn tập định kỳ cho cán bộ công nhân 

viên làm việc, tiếp xúc với hóa chất theo thông tư số 36/2014/TT-BCT Quy định về 

huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn hóa 

chất của Bộ công thương. 

- Hằng năm, công ty sẽ cử cán bộ phụ trách an toàn môi trường - hóa chất và 

những người lao động trực tiếp làm việc với hóa chất tham gia các khóa đào tạo an 

toàn môi trường hóa chất do Sở Công Thương tổ chức, các khóa đào tạo công tác 

phòng cháy chữa cháy của Công an PCCC thành phố. Những nhân viên không trực 

tiếp làm việc với hóa chất cũng sẽ được công ty phổ biến các biện pháp xử lý và ứng 

phó với sự cố nếu gặp phải tình huống bất ngờ. 

- Định kỳ hằng tháng công ty sẽ tổ chức phổ biến, nhắc nhở cán bộ công nhân viên 

các biện pháp an toàn cần thực hiện khi tiếp xúc với hóa chất, các biện pháp sơ cấp cứu 

cần thiết khi xảy ra tai nạn với người lao động, các biện pháp xử lý ứng phó khi có sự cố. 
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* Giải pháp kỹ thuật khắc phục hậu quả sự cố hóa chất 

- Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: (≤ 1 thùng), vận chuyển bởi các phương tiện cơ 

học tới thùng chứa có dãn nhãn, niêm phong để thu hồi sản phẩm hoặc loại bỏ an toàn. 

Cho các chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất hấp thụ thích hợp, thu hồi chất thải và 

loại bỏ an toàn. 

- Trường hợp rò rỉ ở diện rộng: (> 1 thùng), vận chuyển bởi các phương tiện cơ 

học như xe bồn tới bồn chứa để thu hồi hoặc loại bỏ an toàn. Không rửa chất cặn với 

nước. Giữ lại những chất thải ô nhiễm. Cho các chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất 

hấp thụ thích hợp và loại bỏ an toàn. Lấy đất đã bị ô nhiễm và loại bỏ an toàn. Đối với 

hóa chất dễ bay hơi, dễ cháy cần tránh xa nguồn nhiệt, cho hấp thụ với đất, cát khô và 

các vật liệu không dễ cháy khác. Không chạm và vật liệu bị tràn đổ, ngăn chặn hóa 

chất xâm nhập hệ thống cống rãnh. 

* Giải pháp quản lý hóa chất sử dụng trong công ty: 

- Hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất của công ty được chứa trong nhà kho 

riêng biệt, thoáng gió, cách xa các nguồn đánh lửa. Hóa chất được xếp ngay ngắn và 

an toàn về chiều cao, tại kho chứa, các biển báo hiệu nguy hiểm được dán tại mỗi nơi 

chứa hóa chất và dễ dàng nhìn thấy. 

- Hóa chất được công ty sử dụng trong quá trình sản xuất được bảo quản trong 

kho phải được lập sổ theo dõi thường xuyên để tránh sự cố, mất mát hóa chất. Nhãn 

tiền chất phải đảm bảo độ bền cơ học và hóa học trong suốt quá trình bảo quản trong 

kho. 

- Nếu phát hiện xảy ra sự cố mất mát phải báo ngay cho cấp trên, lãnh đạo công 

ty, qua đó dựa vào mức độ mà báo cáo ngay cho các cơ quan có liên quan. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM số 05/QĐ-BQL ngày 

03/01/2017 đã được đồng ý và xác nhận tại Văn bản số 646/BQL-TNMT ngày 

15/11/2018 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình. Ngày 29/10/2021 dự 

án Nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao đã được Ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Ninh Bình cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 

837/GXN-BQL, hiện nay dự án không có sự thay đổi so với thời điểm cấp giấy xác 

nhận. 
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CHƯƠNG IV.  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

a) Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân 

viên từ nhà máy số 1 (khu vực văn phòng, nhà vệ sinh công nhân, khu bếp ăn) đấu nối 

sang; 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân 

viên từ nhà máy số 2 (nhà vệ sinh công nhân, khu bếp ăn); 

b) Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt tối đa: 

Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt tối đa 50 m3/ngày.đêm, xả liên tục 24h/ngày.đêm. 

c) Dòng nước thải, các chất ô nhiễm: 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT Cột A tại trạm xử lý 

nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày đêm được dẫn qua đường ống PVC D200 ra 01 

điểm xả duy nhất thoát ra hệ thống thoát nước chung khu công nghiệp Tam Điệp. Cụ thể: 

Bảng 4.1. Dòng nước thải, các chất ô nhiễm và quy chuẩn áp dụng 

TT 
Dòng 

thải 

Vị trí xả 

thải 

Tọa độ (hệ tọa độ 

VN2000, kinh 

tuyến trục 1050, 

múi chiếu 30) 

Các chất ô 

nhiễm 

Quy 

chuẩn 

áp dụng 

Phương 

thức xả 

thải 

1 

Dòng 

nước 

thải 

sinh 

hoạt 

Hệ thống 

thoát 

nước 

chung 

của khu 

vực 

X = 2228864; 

Y= 591951 

. 

pH, TSS, BOD5, 

TDS, Sunfua 

(tính theo H2S), 

Amoni, NH4
+_N, 

NO3
-_N,  Dầu mỡ 

động, thực vật, 

Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, 

Tổng P, Tổng 

Coliform 

QCVN 

14:2008/

BTNMT, 

cột A 

Gián tiếp 

qua 

đường 

ống thải, 

xả liên 

tục 

d) Vị trí, phương thức xả nước thải sinh hoạt: 

- Vị trí xả nước thải sinh hoạt của nhà máy: Nước thải của Dự án sau khi xử lý đạt 

quy chuẩn được xả vào hệ thống cống thoát nước của KCN Tam Điệp để chảy ra nguồn 

tiếp nhận là suối Đền Rồng. 

- Phương thức xả nước thải sinh hoạt: Tự chảy liên tục khi hoạt động. 

- Chế độ xả nước thải: liên tục (24 giờ/ngày đêm).  

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống cống thoát nước của KCN Tam Điệp sau đó 

chảy ra nguồn tiếp nhận là suối Đền Rồng. 
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đ) Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Chất lượng nước thải sinh hoạt trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt (Cột A) cụ thể như sau: 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn cho phép đối với nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột A) 

1 pH - 5 - 9 

2 BOD5 (200C) mg/l 30 

3 TSS mg/l 50 

4 TDS mg/l 500 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 

6 NH4
+_N mg/l 5 

7 NO3
-_N mg/l 30 

8 Dầu mỡ, động thực vật mg/l 10 

9 
Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 
mg/l 5 

10 Tổng photpho mg/l 6 

11 Tổng Coliform 
MPN/ 

100ml 
3.000 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

a) Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu vực máy nén khí 

- Nguồn số 02: Khu vực máy phát điện dự phòng. 

- Nguồn số 03: Khu vực máy bơm trạm XLNT 

- Nguồn số 04: Khu vực xử lý không khí AHU. 

b) Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi 

chiếu 30): 

- Nguồn số 01 có tọa độ: X = 2228864; Y = 591951. 

 - Nguồn số 02 có tọa độ: X = 2228815; Y = 591932. 

- Nguồn số 03 có tọa độ: X = 2228922; Y = 591992. 

- Nguồn số 04 có tọa độ: X = 2228875; Y = 591943. 
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c) Quy chuẩn áp dụng 

Giá trị giới hạn: Tiếng ồn, độ rung phát sinh tại dự án đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung cụ thể: 

❖ Tiếng ồn: 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

 

❖ Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

(dB) 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 
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CHƯƠNG V. 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Để đánh giá chất lượng không khí môi trường xung quanh, Công ty Cổ phần nhựa y 

tế Việt Nam đã kết hợp với Công ty Cổ phần tư vấn môi trường xây dựng và thương mại 

Green (quan trắc 4 đợt năm 2022 và 1 đợt năm 2023), vị trí lẫy mẫu cụ thể như sau: 

Bảng 5.1. Vị trí lấy mẫu quan trắc giám sát môi trường đợt I năm 2022 

STT Tên điểm quan trắc 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu 

(Tọa độ VN 2000) 

X Y 

I Môi trường không khí làm việc 

1 Mẫu không khí khu vực lắp ráp K1 2229346 591594 

2 Mẫu không khí khu vực đóng gói và lưu kho 2 K2 2228803 592016 

II Môi trường nước thải 

1 Mẫu nước thải tại bể xả thải cuối cùng NT 2228849 591982 

5.1. Kết quả quan trắc định kỳ đợt I năm 2022 

- Thời gian lấy mẫu: từ ngày 02/03/2022 đến 10/03/2022 

- Kết quả quan trắc:  

Bảng 5.2. Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí đợt I năm 2022 

TT Thông số 
Đơn 

vị 
Phương pháp phân tích 

Kết quả 
Giới hạn 

cho phép K1 K2 

1 Nhiệt độ oC 

QCVN 46:2012/BTNMT 

25 24,3 18 – 32 

2 Độ ẩm % 69,3 72,4 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,3 <0,3 0,2 – 1,5 

4 Tiếng ồn dbA TCVN 7878-2:2020 84 57 85 

5 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
mg/m3 TCVN 5067:1995 0,122 0,143 8 

6 CO mg/m3 
GREEN/SOP-QTTN-

KX02 
3,129 3,07 40 

7 NO2 mg/m3 TCVN 6137:2009 0,075 0,076 10 

8 SO2 mg/m3 TCVN 5971:1995 0,066 0,056 10 

Nhận xét: Kết quả đo, phân tích mẫu không khí tại thời điểm quan trắc nêu trên cho 

thấy: Các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. 
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Bảng 5.3. Kết quả phân tích mẫu nước thải đợt I năm 2022 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A) NT 

1 Nhiệt độ oC SMEWW 2550B:2017 23 - 

2 pH - TCVN 6492:2011 6,8 5-9 

3 Lưu lượng m3/h GREEN/SOP-QTHT-N15 0,3 - 

4 Độ đục NTU TCVN 6184:1996 2,3 - 

5 
BOD5 

(200C) 
mg/l TCVN 6001:1:2008 8,44 30 

6 COD mg/l SMEWW 5220.C:2017 24,96 - 

7 DO mg/l TCVN 7325:2016 5,2 - 

8 TDS mg/l GREEN/SOP-QTHT-N11 256 500 

9 TSS mg/l TCVN 6625:2000 43 50 

10 NH4
+_N mg/l TCVN 6179-1:1996 0,91 5 

11 NO3
-_N mg/l TCVN 6180:1996 3,25 30 

12 Tổng nito mg/l TCVN 6638:2000 4,76 - 

13 
Tổng 

photpho 

mg/l 
TCVN 6202:2008 3,59 - 

14 Clorua mg/l TCVN 6194:1996 63,29 - 

15 Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:21996 2.000 3.000 

Nhận xét: Kết quả đo, phân tích mẫu nước mặt khu vực tiếp nhận nước thải của dự 

án tại thời điểm quan trắc nêu trên cho thấy: Các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm 

trong giới hạn cho phép. 

5.2. Kết quả quan trắc định kỳ đợt II năm 2022 

- Thời gian lấy mẫu: từ ngày 12/05/2022 đến 20/05/2022 

- Kết quả quan trắc:  
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Bảng 5.4. Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí đợt II năm 2022 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả 
Giới hạn 

cho phép 
K1 K2 

1 Nhiệt độ oC 

QCVN 46:2012/BTNMT 

26,1 28,5 18 – 32 

2 Độ ẩm % 63 65,5 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,3 <0,3 0,2 – 1,5 

4 Tiếng ồn dbA TCVN 7878-2:2020 78,4 58 85 

5 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
mg/m3 TCVN 5067:1995 0,122 0,189 8 

6 CO mg/m3 GREEN/SOP-QTTN-KX02 3,082 2,84 40 

7 NO2 mg/m3 TCVN 6137:2009 0,074 0,072 10 

8 SO2 mg/m3 TCVN 5971:1995 0,063 0,058 10 

Nhận xét: Kết quả đo, phân tích mẫu không khí tại thời điểm quan trắc nêu trên cho 

thấy: Các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. 

Bảng 5.5. Kết quả phân tích mẫu nước thải đợt II năm 2022 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(cột A) 
NT 

1 Nhiệt độ oC SMEWW 2550B:2017 27 - 

2 pH - TCVN 6492:2011 6,4 5-9 

3 Lưu lượng m3/h GREEN/SOP-QTHT-N15 0,3 - 

4 Độ đục NTU TCVN 6184:1996 2,5 - 

5 BOD5 (200C) mg/l TCVN 6001:1:2008 8,8 30 

6 COD mg/l SMEWW 5220.C:2017 29,76 - 

7 DO mg/l TCVN 7325:2016 5 - 

8 TDS mg/l GREEN/SOP-QTHT-N11 327 500 

9 TSS mg/l TCVN 6625:2000 32 50 
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10 NH4
+_N mg/l TCVN 6179-1:1996 1,58 5 

11 NO3
-_N mg/l TCVN 6180:1996 18,69 30 

12 Tổng nito mg/l TCVN 6638:2000 20,51 - 

13 
Tổng 

photpho 

mg/l 
TCVN 6202:2008 2,16 - 

14 Clorua mg/l TCVN 6194:1996 66,3 - 

15 Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:21996 2.100 3.000 

Nhận xét: Kết quả đo, phân tích mẫu nước mặt khu vực tiếp nhận nước thải của dự 

án tại thời điểm quan trắc nêu trên cho thấy: Các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm 

trong giới hạn cho phép. 

5.3. Kết quả quan trắc định kỳ đợt III năm 2022 

- Thời gian lấy mẫu: từ ngày 16/08/2022 đến 24/08/2022 

- Kết quả quan trắc:  

Bảng 5.6. Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí đợt III năm 2022 

TT Thông số 
Đơn 

vị 
Phương pháp phân tích 

Kết quả Giới hạn 

cho phép 
K1 K2 

1 Nhiệt độ oC 

QCVN 46:2012/BTNMT 

28,3 30,7 18 – 32 

2 Độ ẩm % 60,7 76,8 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,3 <0,3 0,2 – 1,5 

4 Tiếng ồn dbA TCVN 7878-2:2020 80,6 63,1 85 

5 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) mg/m3 TCVN 5067:1995 0,127 0,181 8 

6 CO mg/m3 
GREEN/SOP-QTTN-

KX02 
3,139 2,975 40 

7 NO2 mg/m3 TCVN 6137:2009 0,075 0,074 10 

8 SO2 mg/m3 TCVN 5971:1995 0,066 0,06 10 

Nhận xét: Kết quả đo, phân tích mẫu không khí tại thời điểm quan trắc nêu trên cho 

thấy: Các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. 
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Bảng 5.7. Kết quả phân tích mẫu nước thải đợt III năm 2022 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích 

Kết 

quả 
QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A) 
NT 

1 Nhiệt độ oC SMEWW 2550B:2017 28,7 - 

2 pH - TCVN 6492:2011 7,3 5-9 

3 Lưu lượng m3/h GREEN/SOP-QTHT-N15 0,4 - 

4 Độ đục NTU TCVN 6184:1996 2,2 - 

5 BOD5 (200C) mg/l TCVN 6001:1:2008 28,1 30 

6 COD mg/l SMEWW 5220.C:2017 80 - 

7 DO mg/l TCVN 7325:2016 4,3 - 

8 TDS mg/l GREEN/SOP-QTHT-N11 234 500 

9 TSS mg/l TCVN 6625:2000 41 50 

10 NH4
+_N mg/l TCVN 6179-1:1996 0,83 5 

11 NO3
-_N mg/l TCVN 6180:1996 18,25 30 

12 Tổng nito mg/l TCVN 6638:2000 20,06 - 

13 
Tổng 

photpho 

mg/l 
TCVN 6202:2008 KPH - 

14 Clorua mg/l TCVN 6194:1996 60,27 - 

15 Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:21996 1.700 3.000 

Nhận xét: Kết quả đo, phân tích mẫu nước mặt khu vực tiếp nhận nước thải của dự 

án tại thời điểm quan trắc nêu trên cho thấy: Các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm 

trong giới hạn cho phép. 
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5.4. Kết quả quan trắc định kỳ đợt IV năm 2022 

- Thời gian lấy mẫu: từ ngày 28/11/2022 đến 08/12/2022 

- Kết quả quan trắc:  

Bảng 5.8. Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí đợt IV năm 2022 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích 

Kết quả 
Giới hạn 

cho phép 
K1 K2 

1 Nhiệt độ oC 

QCVN 46:2012/BTNMT 

30,9 30,1 18 – 32 

2 Độ ẩm % 76,4 66,5 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,3 <0,3 0,2 – 1,5 

4 Tiếng ồn dbA TCVN 7878-2:2020 66 83,4 85 

5 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) mg/m3 TCVN 5067:1995 0,134 0,174 8 

6 CO mg/m3 GREEN/SOP-QTTN-KX02 3,23 3,084 40 

7 NO2 mg/m3 TCVN 6137:2009 0,08 0,078 10 

8 SO2 mg/m3 TCVN 5971:1995 0,071 0,063 10 

Nhận xét: Kết quả đo, phân tích mẫu không khí tại thời điểm quan trắc nêu trên cho 

thấy: Các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. 

Bảng 5.9. Kết quả phân tích mẫu nước thải đợt IV năm 2022 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A) NT 

1 Nhiệt độ oC SMEWW 2550B:2017 22,5 - 

2 pH - TCVN 6492:2011 6,8 5-9 

3 Lưu lượng m3/h GREEN/SOP-QTHT-N15 0,3 - 

4 Độ đục NTU TCVN 6184:1996 1,8 - 

5 BOD5 (200C) mg/l TCVN 6001:1:2008 29,7 30 

6 COD mg/l SMEWW 5220.C:2017 84,8 - 

7 DO mg/l TCVN 7325:2016 4,6 - 

8 TDS mg/l GREEN/SOP-QTHT-N11 211 500 
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9 TSS mg/l TCVN 6625:2000 45 50 

10 NH4
+_N mg/l TCVN 6179-1:1996 0,93 5 

11 NO3
-_N mg/l TCVN 6180:1996 17,9 30 

12 Tổng nito mg/l TCVN 6638:2000 21,91 - 

13 
Tổng 

photpho 

mg/l 
TCVN 6202:2008 KPH - 

14 Clorua mg/l TCVN 6194:1996 54,23 - 

15 Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:21996 2.300 3.000 

Nhận xét: Kết quả đo, phân tích mẫu nước mặt khu vực tiếp nhận nước thải của dự 

án tại thời điểm quan trắc nêu trên cho thấy: Các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm 

trong giới hạn cho phép. 

5.5. Kết quả quan trắc định kỳ đợt I năm 2023 

- Thời gian lấy mẫu: ngày 15/02/2023 

- Kết quả quan trắc:  

Bảng 5.10. Kết quả phân tích mẫu môi trường không khí đợt I năm 2023 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích 
Kết quả 

Giới hạn 

cho phép 
K1 K2 

1 Nhiệt độ oC 

QCVN 46:2012/BTNMT 

24,3 23,4 18 – 32 

2 Độ ẩm % 58,4 56 40 – 80 

3 Tốc độ gió m/s <0,3 <0,3 0,2 – 1,5 

4 Tiếng ồn dbA TCVN 7878-2:2020 79 73,4 85 

5 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) mg/m3 TCVN 5067:1995 0,148 0,184 8 

6 CO mg/m3 GREEN/SOP-QTTN-KX02 3,205 3,08 40 

7 NO2 mg/m3 TCVN 6137:2009 0,078 0,076 10 

8 SO2 mg/m3 TCVN 5971:1995 0,07 0,066 10 

Nhận xét: Kết quả đo, phân tích mẫu không khí tại thời điểm quan trắc nêu trên cho 

thấy: Các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. 
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Bảng 5.11. Kết quả phân tích mẫu nước thải đợt I năm 2023 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A) NT 

1 Nhiệt độ oC SMEWW 2550B:2017 21,3 - 

2 pH - TCVN 6492:2011 7,4 5-9 

3 Lưu lượng m3/h GREEN/SOP-QTHT-N15 0,24 - 

4 Độ đục NTU TCVN 6184:1996 1,4 - 

5 BOD5 (200C) mg/l TCVN 6001:1:2008 24,7 30 

6 COD mg/l SMEWW 5220.C:2017 68,8 - 

7 DO mg/l TCVN 7325:2016 5,1 - 

8 TDS mg/l GREEN/SOP-QTHT-N11 143 500 

9 TSS mg/l TCVN 6625:2000 48 50 

10 NH4
+_N mg/l TCVN 6179-1:1996 1,21 5 

11 NO3
-_N mg/l TCVN 6180:1996 20,2 30 

12 Tổng nito mg/l TCVN 6638:2000 22,58 - 

13 
Tổng 

photpho 

mg/l 
TCVN 6202:2008 KPH - 

14 Clorua mg/l TCVN 6194:1996 48,5 - 

15 Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:21996 2.400 3.000 

Nhận xét: Kết quả đo, phân tích mẫu nước mặt khu vực tiếp nhận nước thải của dự 

án tại thời điểm quan trắc nêu trên cho thấy: Các thông số đo, phân tích đều có giá trị nằm 

trong giới hạn cho phép. 
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CHƯƠNG VI. 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Dự án “Đầu tư nhà máy sản xuất vật tư y tế tiêu hao” đề xuất kế hoạch lấy mẫu quan 

trắc được trình bày chi tiết như sau: 

6.1. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục, định kỳ) theo quy định của 

pháp luật về nước thải 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, dự 

án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc nước thải 

định kỳ do đó không đề xuất chương trình quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ.  

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục, định kỳ) theo quy định của 

pháp luật về khí thải 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, dự 

án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc khí thải 

định kỳ do đó không đề xuất chương trình quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ.  

6.3. Chương trình giám sát khác 

a) Giám sát chất thải rắn 

- Giám sát công tác thu gom, phân loại và vận chuyển CTR sinh hoạt 

- CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường được phân loại, thu gom, vận 

chuyển, theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

- Ghi chép nhật ký thu gom, vận chuyển chất thải rắn đi xử lý 

- Tần suất vận thu gom đối với chất thải sinh hoạt: 2 lần/tuần 

- Tần suất thu gom đối với chất thải rắn thông thường: khi nhà chứa rác đầy. 

b) Giám sát CTNH 

- Vị trí giám sát: tại các điểm tập trung và lưu chứa CTNH 

- Nội dung giám sát: 

+ Các loại chất thải nguy hại; 

+ Khối lượng các loại chất thải nguy hại; 

+ Công tác lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại; 

+ Tần suất giám sát: Giám sát thường xuyên qua sổ theo dõi; 

Tiêu chuẩn giám sát: Giám sát theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
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CHƯƠNG VII. 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam cam kết: 

+ Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; 

+ Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường hiện hành; 

+ Cam kết bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ra ô nhiễm, sự cố ô nhiễm khu 

vực tiếp nhận chất thải;  

+ Công ty sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng; 

+ Báo cáo kịp thời cho Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng nếu 

xảy ra sự cố môi trường. 

Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình xem xét và trình UBND 

tỉnh Ninh Bình cấp Giấy phép môi trường cho Công ty, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc hoạt động của Công ty sẽ chấp hành nghiêm túc các văn bản Pháp luật theo quy định 

hiện hành. 


